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Khóa luận tốt nghiệp  Trƣờng ĐHDL Hải Phòng 

Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Hậu – QT1807K 1 

LỜI MỞ ĐẦU 

 Trong thời buổi nền kinh tế hiện đại Công nghiệp hóa - hiện đại hóa hiện 

nay thì sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp (DN) là không thể tránh khỏi. Điều 

đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải tự chủ về kinh tế và tài chính mới có thể đứng 

vững trong nền kinh tế đầy biến động hiện nay. Có thể nói kế toán chính là cánh 

tay đắc lực trong việc thay đổi cơ cấu tổ chức, đưa ra quyết định đúng đắn để 

giúp doanh nghiệp có những giải pháp tốt nhất về tình hình tài chính, nâng cao 

doanh thu, các loại chi phí sẽ giảm, tạo ra lợi nhuận lớn nhất cho doanh nghiệp.  

 Xuất phát từ tầm quan trọng của vấn đề nêu trên, qua quá trình thực tập tại 

Chi nhánh Công ty Cổ phần (CP) Khảo sát và Xây dựng – USCO – Trung tâm 

Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng Hải Phòng, được sự giúp đỡ của Ban Giám 

đốc, các cán bộ Ban Tài chính - Kế toán, cùng sự hướng dẫn tận tình của ThS. 

Hòa Thị Thanh Hương, em xin đi sâu vào nghiên cứu đề tài: "Hoàn thiện công 

tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh 

Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO – Trung tâm Thí nghiệm và 

Kiểm định xây dựng Hải Phòng". Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung 

gồm 3 phần: 

Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán doanh thu, 

chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong Doanh nghiệp. 

Chương 2: Thực trạng về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – 

USCO – Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng Hải Phòng. 

Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, 

chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Khảo sát 

và Xây dựng – USCO – Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng Hải Phòng. 

 Em rất mong nhận được những ý kiến, đóng góp để bài viết của mình được 

hoàn thiện hơn. 

 Em xin chân thành cảm ơn! 

Hải Phòng, ngày 31 tháng 12  năm 2016

    Sinh viên 

                  Nguyễn Thị Bích Hậu 
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CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC     

KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ           

KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 

 

1.1 Những vấn đề chung về doanh thu, chi phí và xác định kết quả          

kinh doanh trong doanh nghiệp 

1.1.1 Sự cần thiết của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh trong doanh nghiệp 

Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh (XĐKQKD) có 

vai trò quan trọng giúp DN quản lý chính xác các thu nhập, tổng chi phí từ đó 

XĐKQKD trong kỳ kế toán. Tổ chức công tác kế toán hợp lý là một trong 

những cơ sở cung cấp thông tin quan trọng nhất cho việc theo dõi, điều hành sản 

xuất kinh doanh (SXKD) có hiệu quả. Để công cụ kế toán (KT) phát huy hết vai 

trò của mình, đòi hỏi các DN phải không ngừng cải tiến và hoàn thiện hơn nữa 

công tác KT nói chung cũng như KT doanh thu (DT), chi phí và XĐKQKD nói 

riêng. Vì vậy, việc tổ chức công tác KT DT, chi phí và XĐKQKD một cách 

khoa học, hợp lý và phù hợp có ý nghĩa quan trọng trong việc thu thập, xử lý và 

cung cấp thông tin cho DN, cơ quan quản lý để DN phát triển bền vững hơn. 

1.1.2 Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả             

kinh doanh 

 Theo dõi thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu ra và tình hình sử dụng hóa 

đơn, theo dõi các khoản phải thu khách hàng. 

 Xác định DT, các khoản thu nhập khác (TNK) phát sinh trong kỳ, phản 

ảnh đúng các khoản giảm trừ doanh thu để xác định doanh thu thuần (DTT). 

 Xác định đúng chính xác đối tượng tính giá thành và hạch toán chính 

xác giá vốn. Phản ánh vào nội dung chi phí kinh doanh phải đảm bảo đúng nội 

dung quy định chế độ hiện hành. 

 Tính doanh thu, lợi nhuận và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 

 Lập bảng so sánh tình hình hoạt động, kinh doanh giữa các kỳ của chi 

nhánh công ty, đưa ra những ưu điểm cần phát huy và nhược điểm khắc phục. 

1.1.3 Một số khái niệm cơ bản về doanh thu, chi phí và xác định kết quả   

kinh doanh 

1.1.3.1 Doanh thu  
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      DT là tổng các giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, 

phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày thông thường của 

doanh nghiệp, góp phần làm tăng nguồn vốn chủ sở hữu. DT bao gồm: 

 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (DTBH và CCDV) 

DTBH và CCDV là toàn bộ số tiền thu được từ việc BH và CCDV của 

DN bao gồm cả các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán (nếu có) trong 

một kỳ kế toán của hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Theo chuẩn mực số 14 “Doanh thu và thu nhập khác” ban hành theo quyết 

định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng BTC thì doanh thu 

bán hàng được ghi nhận khi thoả mãn 5 điều kiện: 

- DN đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản 

phẩm hoặc hàng hóa cho người mua. 

- DN không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa 

hoặc quyền kiểm soát hàng hóa. 

- DT được xác định tương đối chắc chắn. 

- DN đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng. 

- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 

 Thời điểm ghi nhận doanh thu theo các phƣơng thức bán hàng: 

- Phương thức bán hàng trực tiếp cho khách hàng: Là phương thức giao hàng 

cho khách hàng trực tiếp tại kho, tại các phân xưởng sản xuất không qua kho. 

Sản phẩm đã giao cho khách hàng được chính thức coi là tiêu thụ. 

- Phương thức gửi hàng cho khách: Là phương thức bên bán gửi hàng đi cho 

khách theo các điều kiện của hợp đồng kinh tế đã ký kết. Số hàng gửi đi vẫn 

thuộc quyền kiểm soát của bên bán, khi khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận 

thanh toán thì lợi ích và rủi ro được chuyển giao toàn bộ cho người mua, giá trị 

hàng hoá đã được thực hiện và là thời điểm bên bán được ghi nhận doanh thu 

bán hàng. 

- Phương thức gửi đại lý, ký gửi: Theo phương thức này, doanh nghiệp xuất 

kho thành phẩm hàng hoá gửi đi bán cho khách hàng theo hợp đồng ký kết giữa 

hai bên. Khi hàng xuất kho gửi đi bán thì hàng chưa xác định là tiêu thụ. Hàng 

gửi bán chỉ hạch toán vào doanh thu khi doanh nghiệp đã nhận được tiền bán 

hàng do khách hàng trả, khách hàng đã nhận được hàng và chấp nhận thanh 

toán, khách hàng đã ứng trước tiền mua hàng về số hàng gửi đi bán. Chỉ khi nào 
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được người mua chấp nhận thanh toán thì số hàng đó mới chính thức coi là tiêu 

thụ và doanh nghiệp có quyền ghi nhận doanh thu. 

- Phương thức bán hàng trả chậm, trả góp: Theo phương thức này, khi bán 

hàng doanh nghiệp ghi nhận doanh thu bán hàng theo giá bán hàng trả ngay, 

khách hàng được chậm trả tiền hàng và phải chịu phần lãi chậm trả theo tỷ lệ 

quy định trong hợp đồng mua bán hàng. Phần lãi chậm trả được ghi nhận vào 

doanh thu hoạt động tài chính. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là giá 

trả một lần ngay từ đầu không bao gồm tiền lãi về trả chậm, trả góp. 

- Phương thức hàng đổi hàng: Theo phương pháp này, doanh nghiệp lấy sản 

phẩm của mình quy ra giá cả trên thị trường rồi dùng số tiền quy đổi đó để mua sản 

phẩm của đơn vị khác. Trong trường hợp này, doanh thu được tính theo giá sản 

phẩm cùng loại mà doanh nghiệp bán thu tiền. 

 Các khoản giảm trừ doanh thu: 

 Chiết khấu thương mại (CKTM): là khoản DN bán giảm giá niêm yết cho 

khách hàng mua hàng với khối lượng lớn. Khoản giảm giá có thể phát sinh trên 

khối lượng của từng lô hàng mà khách hàng đã mua, cũng có thể phát sinh trên 

tổng khối lượng hàng luỹ kế mà khách hàng đã mua trong một khoảng thời gian 

nhất định tuỳ thuộc vào chính sách chiết khấu thương mại của bên bán. 

 Giảm giá hàng bán: là khoản giảm trừ cho người mua do toàn bộ hoặc một 

phần hàng hoá kém phẩm chất, sai quy cách. 

 Hàng bán bị trả lại: là giá trị khối lượng hàng bán đã xác định là tiêu thụ bị 

khách hàng trả lại và từ chối thanh toán do các nguyên nhân như: vi phạm cam 

kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị mất, kém phẩm chất, không đúng chủng 

loại quy cách. Khi DN ghi nhận giá trị hàng bán bị trả lại đồng thời ghi nhận 

giảm tương ứng giá vốn hàng bán trong kỳ. 

 Các loại thuế phải nộp Nhà nước: 

- Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) được coi là một trong các khoản làm giảm 

doanh thu phát sinh khi doanh nghiệp cung cấp các loại sản phẩm do doanh 

nghiệp sản xuất (hoặc các loại dịch vụ) thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. 

- Thuế xuất nhập khẩu (XNK) được coi là một trong các khoản giảm trừ 

doanh thu phát sinh khi doanh nghiệp có hàng hoá được phép XK qua cửa khẩu 

hay biên giới. Doanh nghiệp phải có nghĩa vụ nộp thuế XK. Trong doanh thu 

của hàng XK đã bao gồm số thuế XK phải nộp vào ngân sách nhà nước. 
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- Thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp là tính trên giá trị tăng thêm 

của hàng hoá dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất tới tiêu dùng. Thuế 

GTGT phải nộp tương ứng với số DT đã được xác định trong kỳ báo cáo. 

 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 

DTT về BH và CCDV là số chênh lệch giữa DTBH và CCDV với các 

khoản giảm trừ doanh thu. Và được tính bằng tổng doanh thu bán hàng và cung 

cấp dịch vụ trừ (-) các khoản giảm trừ (chiết khấu thương mại, giảm giá hàng 

bán, hàng bán bị trả lại, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT phải 

nộp tính theo phương pháp trực tiếp). 

 Doanh thu hoạt động tài chính (DTHĐTC) 

DTHĐTC bao gồm: lãi cho vay, lãi tiền gửi, lãi bán hàng trả chậm, trả 

góp, lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu, chiết khấu thanh toán được hưởng do mua 

hàng hoá dịch vụ, lãi cho thuê tài chính, thu nhập từ cho thuê tài sản, cho người 

khác sử dụng tài sản, cổ tức… 

 Thu nhập khác  

TNK là khoản thu góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu từ hoạt động ngoài 

các hoạt động tạo ra doanh thu. 

1.1.3.2 Chi phí 

Chi phí là các khoản chi phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cho 

các hoạt động khác mà doanh nghiệp phải bỏ ra để thực hiện các hoạt động của 

doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định. Chi phí bao gồm các khoản sau: 

 Giá vốn hàng bán (GVHB) 

         GVHB là trị giá vốn của hàng hoá, lao vụ, dịch vụ đã tiêu thụ.Giá vốn 

hàng bán có tỷ trọng lớn trong các khoản chi phí của doanh nghiệp.Đối với lao 

vụ, dịch vụ tiêu thụ giá vốn hàng bán là giá thành sản phẩm hay chi phí sản xuất. 

 Chi phí bán hàng (CPBH) 

        CPBH là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các hao phí về lao động sống, lao 

động vật hóa và các chi phí cần thiết khác phát sinh trong quá trình tiêu thụ hàng hóa. 

 Chi phí quản lý doanh nghiệp (CPQLDN) 

CPQLDN phản ánh các khoản chi phí phát sinh trong quá trình bán sản 

phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ và hoạt động quản lý kinh doanh, quản lý 

hành chính và quản lý điều hành chung toàn bộ doanh nghiệp. 

 Chi phí hoạt động tài chính (CPHĐTC) 
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CPHĐTC bao gồm: các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến 

hoạt dộng đầu tư tài chính, chi phí cho vay, đi vay vốn, chi phí góp vốn liên 

doanh, lỗ chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn, chi phí giao dịch chứng khoán, 

các khoản lập và hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán, đầu tư 

khác, khoản lỗ chêch lệch tỷ giá ngoại tệ và bán ngoại tệ… 

 Chi phí khác (CPK) 

CPK phản ánh các khoản chi phí của các hoạt động ngoài các hoạt động 

sản xuất kinh doanh tạo ra doanh thu của doanh nghiệp. 

 CPK bao gồm những khoản chi phí (hoặc khoản lỗ) phát sinh từ các sự kiện 

hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của doanh nghiệp và 

chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp; cũng có thể là những khoản chi phí bị bỏ sót 

từ những năm trước như: chi phí tiếp khách, hội nghị khách hàng, chi phí quảng 

cáo, giới thiệu sản phẩm hàng hoá. 

 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 

Thuế TNDN là loại thuế trực thu, thu trên kết quả hoạt động sản xuất, 

kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp. 

Căn cứ tính thuế TNDN là thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế và thuế 

suất thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Thu nhập chịu thuế trong kỳ bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, 

kinh doanh hàng hóa dịch vụ và thu nhập khác 

Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập chịu thuế  Thuế suất thuế TNDN 

1.1.3.3 Xác định kết quả kinh doanh 

Kết quả hoạt động SXKD là số chênh lệch giữa doanh thu thuần và trị giá 

vốn hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.  

Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp được xác định theo từng kỳ kế toán. 

Kỳ kế toán để xác định lợi nhuận thường là một tháng, một quý hoặc một năm. 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm:  

- Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh: Là số chênh lệch giữa 

doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ, trị giá vốn hàng bán, chi phí 

bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.  

- Lợi nhuận từ hoạt động tài chính: Là số chênh lệch giữa thu nhập của 

hoạt động tài chính chi phí hoạt động tài chính.  

- Lợi nhuận từ hoạt động khác: Là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập 

khác và các khoản chi phí khác .  



Khóa luận tốt nghiệp  Trƣờng ĐHDL Hải Phòng 

Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Hậu – QT1807K 7 

Công thức xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp được thể hiện 

như sau: 

Lợi nhuận trước 

thuế của doanh 

nghiệp 

= 

Lợi nhuận từ 

hoạt động sản 

xuất kinh doanh 

+ 

Lợi nhuận từ 

hoạt động tài 

chính 

+ 

Lợi nhuận từ 

hoạt động 

khác 

Trong đó: 

Lợi nhuận từ hoạt 

động sản xuất kinh 

doanh 

= 
Doanh thu 

thuần 
- 

Giá vốn hàng 

bán 
- 

Chi phí BH,CP 

QLDN 

 

Lợi nhuận từ hoạt động 

tài chính 
= 

Doanh thu hoạt động 

tài chính 
- 

Chi phí hoạt động 

tài chính 

 

Lợi nhuận từ hoạt động khác = Thu nhập khác - Chi phí khác 

 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập 

doanh nghiệp 
= 

Lợi nhuận trước 

thuế của doanh 

nghiệp 

- 

Chi phí thuế thu nhập 

doanh nghiệp hiện 

hành 

1.2 Nội dung tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định        

kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp theo Thông tƣ 200/2014/TT-BTC 

1.2.1. Tổ chức kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

1.2.1.1. Chứng từ sử dụng 

Tùy theo phương pháp kế toán thuế GTGT, phương thức thanh toán mà kế toán 

bán hàng sử dụng các chứng từ như:  

- Hóa đơn bán hàng thông thường, hóa đơn GTGT 

- Phiếu xuất kho, phiếu nhập kho 

- Và các chứng từ thanh toán như phiếu thu, séc, giấy báo có của ngân hàng,...và 

một số chứng từ khác. 

1.2.1.2 Tài khoản sử dụng 

 TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán của hoạt động sản xuất kinh doanh. 

 Kết cấu và nội dung TK 511: 

 Bên Nợ: 
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- Các khoản thuế gián thu phải nộp (GTGT, TTĐB, XNK) 

- Doanh thu hàng bán bị trả lại kết chuyển cuối kỳ 

- Khoản giảm giá hàng bán kết chuyển cuối kỳ 

- Khoản chiết khấu thương mại kết chuyển cuối kỳ 

- Kết chuyển doanh thu thuần vào tài khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh". 

 Bên Có: 

- Doanh thu bán sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tư và cung cấp dịch vụ 

của doanh nghiệp thực hiện trong kỳ kế toán. 

 Tài khoản 511 không có số dƣ cuối kỳ. 

Các tài khoản cấp 2 bao gồm: 

- Tài khoản 5111 - Doanh thu bán hàng hoá 

- Tài khoản 5112 - Doanh thu bán các thành phẩm 

- Tài khoản 5113 - Doanh thu cung cấp dịch vụ 

- Tài khoản 5114 - Doanh thu trợ cấp, trợ giá 

- Tài khoản 5117 - Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư 

- Tài khoản 5118 - Doanh thu khác 

1.2.1.3. Phương pháp kế toán 

        Phương pháp kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được khái 

quát bằng sơ đồ 1.1 và sơ đồ 1.2: 

TK 521                                   TK 511                      TK 111,112,131

      Các khoản giảm trừ doanh thu  Doanh thu bán hàng và cung cấp 

            dịch vụ 

TK 911 

Kết chuyển doanh thu thuần 

 

Sơ đồ 1.1: Hạch toán doanh thu bán hàng theo phương pháp kế toán thuế trực tiếp  

 

TK 521                                   TK 511                      TK 111,112,131

      Các khoản giảm trừ doanh thu        Doanh thu bán hàng    Tổng giá 

                   và cung cấp dịch vụ   thanh toán   

TK 911     TK 3331 

Kết chuyển doanh thu thuần          Thuế GTGT 

 

Sơ đồ 1.2: Hạch toán doanh thu bán hàng theo phương pháp kế toán thu  khấu trừ  

http://niceaccounting.com/HTTK/9/911.html
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1.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 

1.2.2.1 Chứng từ sử dụng 

Các chứng từ thường dùng là: 

  -    Hóa đơn GTGT 

  -    Phiếu chi 

  -    Phiếu nhập kho 

  -    Giấy báo nợ của ngân hàng 

  -    Các chứng từ khác có liên quan 

1.2.2.2  Tài khoản sử dụng 

 TK 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu 

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản được điều chỉnh giảm trừ vào 

doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ, gồm: Chiết khấu 

thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại. Tài khoản này không phản 

ánh các khoản thuế được giảm trừ vào doanh thu như thuế GTGT đầu ra phải 

nộp tính theo phương pháp trực tiếp. 

Kết cấu và nội dung TK 521: 

 Bên Nợ: 

- Số chiết khấu thương mại đã chấp nhận thanh toán cho khách hàng; 

- Số giảm giá hàng bán đã chấp thuận cho người mua hàng 

- Doanh thu của hàng bán bị trả lại, đã trả lại tiền cho người mua hoặc tính trừ 

vào khoản phải thu khách hàng về số sản phẩm, hàng hóa đã bán 

 Bên Có: 

- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ số chiết khấu thương mại, giảm giá hàng 

bán, doanh thu của hàng bán bị trả lại sang tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng 

và cung cấp dịch vụ” để xác định doanh thu thuần của kỳ báo cáo. 

 Tài khoản 521 không có số dƣ cuối kỳ. 

Các tài khoản cấp 2 bao gồm: 

- Tài khoản 5211 - Chiết khấu thương mại 

- Tài khoản 5212 - Hàng bán bị trả lại 

- Tài khoản 5213 - Giảm giá hàng bán 

1.2.2.3 Phương pháp kế toán 

 Phương pháp kế toán các khoản giảm trừ doanh thu được khái quát 

bằng sơ đồ 1.3 và 1.4: 
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Thuế GTGT (nếu có) 

Sơ đồ 1.3:  Kế toán tổng hợp chiết khấu thương mại 

 

TK 5211 TK 511 TK 111, 112, 131 

K/c giảm doanh thu Khoản chiết khấu cho  

khách hàng 

Thuế GTGT (trực tiếp) phải 

nộp 
TK 3331 

Thuế GTGT (nếu có) 

Sơ đồ 1.4Kế toán tổng hợp giảm giá hàng bán 

 

TK 5212 TK 511 TK 111, 112, 131 

K/c giảm doanh thu 
Khoản giảm giá cho  

khách hàng 

Thuế GTGT (trực tiếp) 

phải nộp 

TK 3331 

Thuế GTGT (nếu có) 

Sơ đồ 1.5 Kế toán tổng hợp hàng bán bị trả lại 

TK 511 TK 111, 112, 131 

K/c giảm doanh thu 
Thanh toán với người mua  

hàng bán bị trả lại 

Thuế GTGT (trực tiếp) 

phải nộp 
TK 3331 

Nhận lại hàng hoá nhập kho 

TK 632 TK 155, 156 

TK 5213 
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1.2.3 Kế toán giá vốn hàng bán 

 Các phƣơng pháp xác định giá vốn hàng bán 

Để tính giá trị hàng hoá xuất kho, kế toán có thể áp dụng một trong bốn 

phương pháp tính trị giá hàng xuất kho theo quy định hiện hành. 

 Phương pháp bình quân gia quyền: 

Giá trị của từng loại hàng tồn kho được tính theo giá trị trung bình của 

từng loại hàng tồn kho tương tự đầu kỳ và giá trị từng loại hàng tồn kho được 

mua hoặc sản xuất trong kỳ. Giá trị trung bình có thể được tính theo thời kỳ 

hoặc vào mỗi khi nhập một lô hàng về, phụ thuộc vào tình hình của DN. 

 Phương pháp nhập trước xuất trước: 

Phương pháp này được áp dụng dựa trên giả định hàng tồn kho được mua 

trước hoặc sản xuất trước thì được xuất trước, và hàng tồn kho còn lại cuối kỳ là 

hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất gần thời điểm cuối kỳ. Theo phương pháp 

này thì giá trị hàng xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập kho ở thời 

điểm đầu kỳ hoặc gần đầu kỳ. Giá trị của hàng tồn kho được tính theo giá của 

hàng nhập kho ở thời điểm cuối kỳ hoặc gần cuối kỳ còn tồn kho. 

 Phương pháp giá bán l : 

Phương pháp này thường được dùng trong ngành bán lẻ để tính giá trị của 

hàng tồn kho với số lượng lớn các mặt hàng thay đổi nhanh chóng và có lợi 

nhuận biên tương tự mà không thể sử dụng các phương pháp tính giá gốc khác.  

Giá gốc hàng tồn kho được xác định bằng cách lấy giá bán của hàng tồn kho trừ 

đi lợi nhuận biên theo tỷ lệ phần trăm hợp lý. Tỷ lệ được sử dụng có tính đến các 

mặt hàng đó bị hạ giá xuống thấp hơn giá bán ban đầu của nó. Thông thường 

mỗi bộ phận bán lẻ sẽ sử dụng một tỷ lệ phần trăm bình quân riêng. Chi phí mua 

hàng trong kỳ được tính cho hàng tiêu thụ trong kỳ và hàng tồn kho cuối kỳ. 

Việc lựa chọn tiêu thức phân bổ chi phí mua hàng tùy thuộc tình  hình cụ thể của 

từng doanh nghiệp nhưng phải thực hiện theo nguyên tắc nhất quán. 

 Phương pháp tính theo giá đích danh: 

Theo phương pháp này sản phẩm, vật tư, hàng hoá xuất kho thuộc lô hàng 

nhập nào thì lấy đơn giá nhập kho của lô hàng đó để tính. Đây là phương án tốt 

nhất, nó tuân thủ nguyên tắc phù hợp của kế toán; chi phí thực tế phù hợp với 

doanh thu thực tế. Giá trị của hàng xuất kho đem bán phù hợp với doanh thu mà 

nó tạo ra. Hơn nữa, giá trị hàng tồn kho được phản ánh đúng theo giá trị thực tế 

của nó. 
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Tuy nhiên, việc áp dụng phương pháp này đòi hỏi những điều kiện khắt 

khe, chỉ những doanh nghiệp kinh doanh có ít loại mặt hàng, hàng tồn kho có 

giá trị lớn, mặt hàng ổn định và loại hàng tồn kho nhận diện được thì mới có thể 

áp dụng được phương pháp này. Còn đối với những doanh nghiệp có nhiều loại 

hàng thì không thể áp dụng được phương pháp này. 

1.2.3.1 Chứng từ sử dụng 

- Phiếu xuất kho 

- Biên bản giao nhận hàng hóa… 

1.2.3.2 Tài khoản sử dụng 

Tài khoản sử dụng TK 632 – Giá vốn hàng bán 

Kết cấu và nội dung TK 632: 

 Bên Nợ: 

-  Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ. 

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí nhân công vượt trên mức bình thường và 

chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ được tính vào giá vốn hàng bán 

trong kỳ 

- Các khoản hao hụt, mất mát của hàng tồn kho sau khi trừ phần bồi thường do 

trách nhiệm cá nhân gây ra 

- Chi phí xây dựng, tự chế TSCĐ vượt trên mức bình thường không được tính 

vào nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng, tự chế hoàn thành; 

- Số trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho (chênh lệch giữa số dự phòng 

giảm giá hàng tồn kho phải lập năm nay lớn hơn số dự phòng đã lập năm trước 

chưa sử dụng hết). 

 Bên Có: 

- Kết chuyển giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ sang tài 

khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh” 

- Kết chuyển toàn bộ chi phí kinh doanh BĐS đầu tư phát sinh trong kỳ để xác 

định kết quả hoạt động kinh doanh 

- Khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối năm tài chính (chênh 

lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay nhỏ hơn số đã lập năm trước) 

- Trị giá hàng bán bị trả lại nhập kho 

- Khoản hoàn nhập chi phí trích trước đối với hàng hóa bất động sản được xác 

định là đã bán (chênh lệch giữa số chi phí trích trước còn lại cao hơn chi phí 

thực tế phát sinh). 

http://niceaccounting.com/HTTK/9/911.html
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- Khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán nhận được sau khi hàng mua 

đã tiêu thụ. 

- Các khoản thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế bảo vệ môi trường đã tính vào giá 

trị hàng mua, nếu khi xuất bán hàng hóa mà các khoản thuế đó được hoàn lại. 

 Tài khoản 632 không có số dƣ cuối kỳ. 

Tài khoản 632  không có tài khoản cấp 2. 

1.2.3.3 Phương pháp kế toán  

Trị giá vốn của hàng tồn kho được theo dõi trên TK 632 bằng sơ đồ 1.6 và 1.7:  

 TK 154,155,156,157                        TK 632        TK 911 

        Giá vốn sản phẩm, dịch vụ xuất bán         K/c GVHB và các chi phí 

                 XĐKQKD 

TK 138, 152, 153, 155, 156            TK 155, 156  

     Phần hao hụt, mất mát hàng tồn kho tính vào Hàng bán bị trả lại nhập kho 

     giá vốn 

TK 627             

              Chi phí SXC cố định không được phân bổ         TK 229 

  ghi vào GVHB trong kỳ                     Hoàn nhập dự phòng  

TK 217             giảm giá hàng tồn kho 

 Bất động sản đầu tư 

TK 214 

                 Trích khấu hao bất động sản                  

   đầu tư    

TK 154 

Gía thành thực tế của sản phẩm chuyển  

thành TSCĐ sử dụng cho SXKD 

TK 241 

 Chi phí tự xây dựng TSCĐ vượt quá mức  

bình thường không được tín vào nguyên giá TSCĐ 

 

Sơ đồ 1.6 Kế toán tổng hợp giá vốn hàng bán theo phương pháp k  khai thư ng xuy n 
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 TK 611                           TK 632             TK 911 

        Trị giá vốn sản phẩm, dịch vụ xuất bán          K/c GVHB tiêu thụ trong kỳ 

        trong kỳ 

                          TK 155, 156 

     TK155, 157              Hàng bán bị trả lại nhập kho 

 K/c thành phẩm, hàng gửi đi bán đầu kỳ 

                TK 229 

                            Hoàn nhập dự phòng  

TK 631                                giảm giá hàng tồn kho 

 Gía thành thực tế của sản phẩm nhập kho, 

 dịch vụ hoàn thành của các đơn vị CCDV 

          

                                               Trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

           

Sơ đồ 1.7 Kế toán tổng hợp giá vốn hàng bán theo phương pháp kiểm k  định k  

1.2.4. Kế toán chi phí  

1.2.4.1 Chứng từ sử dụng 

- Hóa đơn GTGT, hóa đơn thông thường 

- Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ 

- Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội 

- Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ 

- Phiếu chi 

- Các chứng từ khác có liên quan 

1.2.4.2 Tài khoản sử dụng 

- TK 641 – Chi phí bán hàng 

- TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp 

 Kết cấu và nội dung TK 641: 

 Bên Nợ: 

- Các chi phí phát sinh liên quan đến quá trình bán sản phẩm, hàng hoá, cung 

cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ. 

 Bên Có: 

- Khoản được ghi giảm chi phí bán hàng trong kỳ; 

- Kết chuyển chi phí bán hàng vào tài khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh" 

để tính kết quả kinh doanh trong kỳ. 

http://niceaccounting.com/HTTK/9/911.html
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 Tài khoản 641 không có số dƣ cuối kỳ. 

Các tài khoản cấp 2 bao gồm: 

- Tài khoản 6411 - Chi phí nhân viên 

- Tài khoản 6412 - Chi phí vật liệu, bao bì 

- Tài khoản 6413 - Chi phí dụng cụ, đồ dùng 

- Tài khoản 6414 - Chi phí khấu hao TSCĐ 

- Tài khoản 6415 - Chi phí bảo hành 

- Tài khoản 6417 - Chi phí dịch vụ mua ngoài 

- Tài khoản 6418 - Chi phí bằng tiền khác 

 Kết cấu và nội dung TK 642  

 Bên Nợ: 

- Các chi phí quản lý doanh nghiệp thực tế phát sinh trong kỳ; 

- Số dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả (Chênh lệch giữa số dự phòng 

phải lập kỳ này lớn hơn số dự phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng hết) 

 Bên Có: 

- Các khoản được ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp 

- Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả (chênh lệch giữa số dự 

phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng hết) 

- Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp vào tài khoản 911 "Xác định kết quả 

kinh doanh". 

 Tài khoản 642 không có số dƣ cuối kỳ. 

Các tài khoản cấp 2 bao gồm: 

- Tài khoản 6421 - Chi phí nhân viên quản lý 

- Tài khoản 6422 - Chi phí vật liệu quản lý 

- Tài khoản 6423 - Chi phí đồ dùng văn phòng 

- Tài khoản 6424 - Chi phí khấu hao TSCĐ 

- Tài khoản 6425 - Thuế, phí và lệ phí 

- Tài khoản 6426 - Chi phí dự phòng 

- Tài khoản 6427 - Chi phí dịch vụ mua ngoài 

- Tài khoản 6428 - Chi phí bằng tiền khác 

1.2.4.3 Phương pháp kế toán 

http://niceaccounting.com/HTTK/9/911.html
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      Phương pháp kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp được 

khái quát bằng sơ đồ 1.8 và sơ đồ 1.9: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TK 641 

Các khoản thu giảm 

chi phí bán hàng 

111, 112 

 
Chi phí vật liệu, công 

cụ, dụng cụ 

TK 111, 112, 152, 

153 

Chi phí khấu hao 

TSCĐ  

TK 214 

Thuế GTGT 

được  khấu trừ 

TK 1331 

Thuế 

GTGT 

được khấu 

trừ 

TK 111, 112, 141,331 

Thành phẩm, hàng 

hoá, dịch vụ sử dụng 

nội bộ 

TK 1331 

Thuế GTGT phải nộp 

TK 33311 

Sơ đồ 1.8 Kế toán tổng hợp chi phí bán hàng 

 

Tiền lương và các 

khoản trích theo lương 

TK 334, 338 

Dự phòng phải trả về chi 

phí bảo hành hàng hoá, sản 

phẩm 

TK 352 

Chi phí trả trước phân bổ 

dần, chi phí phải trả 

TK 242, 335 

Chi phí dịch vụ mua 

ngoài 

Chi phí bằng tiền khác 

Thuế GTGT không 

được khấu trừ nếu 

được tính vào 

CPBH TK 511 

TK 352 

 
Hoản nhập dự phòng 

phải trả vể chi phí bảo 

hành hàng hoá, sản 

phẩm 

TK 911 

 

Cuối kỳ kết chuyển 

chi phí bán hàng 
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TK 642 

Các khoản thu giảm chi 

phí QLDN 

111, 112 

 Chi phí vật liệu, công cụ, 

dụng cụ 

TK 111, 112, 152, 153 

Chi phí khấu hao TSCĐ 

dùng cho QLDN  

TK 214 

Thuế GTGT 

được  khấu trừ 

TK 1331 

Thuế GTGT 

được khấu 

trừ 

TK 111, 112, 141, 331 

Thuế môn bài, tiền thuê 

đất phải nộp NSNN 

TK 1331 

Sơ đồ 1.9 Kế toán tổng hợp chi phí quản lý doanh nghiệp 

Tiền lương và các khoản 

trích theo lương 

TK 334, 338 

Chi phí trả trước phân bổ 

dần, chi phí phải trả 

 

TK 242, 335 

 

Dự phòng nợ phải thu khó 

đòi 

TK 2293 

Chi phí dịch vụ mua ngoài 

Chi phí bằng tiền khác 

Thuế GTGT không 

được khấu trừ nếu 

được tính vào CP 

QLDN TK 333 

TK 2293 

 

Hoàn nhập số chênh lệch 

giữa số dự phòng nợ 

phải thu khó đòi đã trích 

lập năm trước chưa sử 

dụng hết lớn hơn số phải 

trích lập năm nay 

TK 911 

 

Cuối kỳ kết chuyển 

chi phí QLDN 

Trích lập quỹ dự phòng trợ 

cấp mất việc làm 

TK 351 

Dự phòng phải trả về tái cơ 

cấu DN, HĐ có rủi ro lớn, 

dự phòng phải trả khác 

TK 352 

TK 352 

 

Hoàn nhập dự phòng 

phải trả về chi phí bảo 

hành sản phẩm, hàng 

hóa 
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1.2.5. Kế toán doanh thu tài chính và chi phí tài chính 

1.2.5.1 Chứng từ sử dụng 

- Hoá đơn GTGT 

- Phiếu thu, phiếu chi 

- Giấy báo Nợ, giấy báo Có 

- Phiếu kế toán 

1.2.5.2 Tài khoản sử dụng 

 TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính 

Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợ 

nhuận được chia, khoản lãi về chênh lệc tỷ giá hối đoái phát sinh và doanh thu 

các hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp. 

Kết cấu và nội dung TK 515: 

Bên Nợ: 

- Số thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp (nếu có); 

- Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính thuần sang tài khoản 911- “Xác định 

kết quả kinh doanh”. 

 Bên Có: 

- Các khoản doanh thu hoạt động tài chính phát sinh trong kỳ. 

 Tài khoản 515 không có số dƣ cuối kỳ. 

Tài khoản 515  không có tài khoản cấp 2. 

 TK 635 – Chi phí tài chính 

Tài khoản này dùng để phản ánh những khoản chi phí hoạt động tài chính. 

Kết cấu và nội dung TK 635: 

 Bên Nợ: 

- Chi phí lãi tiền vay, lãi mua hàng trả chậm, lãi thuê tài sản thuê tài chính 

- Lỗ bán ngoại tệ 

- Chiết khấu thanh toán cho người mua 

- Các khoản lỗ do thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư 

- Lỗ tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ; Lỗ tỷ giá hối đoái do đánh giá lại cuối 

năm tài chính các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ 

- Số trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu 

tư vào đơn vị khác 

- Các khoản chi phí của hoạt động đầu tư tài chính khác. 
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 Bên Có: 

- Hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu 

tư vào đơn vị khác (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự 

phòng đã trích lập năm trước chưa sử dụng hết); 

- Các khoản được ghi giảm chi phí tài chính; 

- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ chi phí tài chính phát sinh trong kỳ để xác 

định kết quả hoạt động kinh doanh. 

 Tài khoản 635 không có số dƣ cuối kỳ. 

Tài khoản 635 không có tài khoản cấp 2. 

1.2.5.3 Phương pháp kế toán 

Phương pháp hạch toán doanh thu tài chính và chi phí tài chính được thể hiện 

bằng sơ đồ 1.10 và sơ đồ 1.11: 
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TK 515 TK 111, 112 

Thu lãi cho vay, lãi tiền gửi, lãi trái 

phiếu, cổ phiếu 

Thanh toán CK đến hạn, bán trái phiếu, 

tín phiếu 

TK 121, 228 

Giá gốc 

Dùng lãi cổ phiếu, trái 

phiếu mua bổ sung cổ 

phiếu, trái phiếu 

TK 221, 222, 223 

Cổ tức, lợi nhuận được chia bổ sung 

vốn góp liên doanh, đầu tư vào công ty 

liên kết, công ty con 

 
TK 331 

Chiết khấu thanh toán mua hàng được 

hưởng 

 
TK 1111, 1121 

Bán ngoại tệ 

 

TK 1112, 1122 

Lãi tỷ giá ngoại tệ 

 

Bán các khoản đầu tư 

 

TK 128, 228, 221, 

222, 223 

Lãi bán các khoản đầu tư 

 

Tỷ 

giá 

thực 

tế 

 

Mua vật tư, hàng hoá 

bằng ngoại tệ 

 

TK 1112, 1122 

Lãi tỷ giá ngoại  

tệ 

 

TK 152, 156, 211, 

642 

TK 3387 

Phân bổ lãi do bán hàng trả chậm, lãi 

nhận được 

 TK 413 

   Sơ đồ 1.10 Kế toán tổng hợp doanh thu hoạt động tài chính 

 

TK 911 

Cuối ký K/c xác định 

kết quả kinh doanh 

 

K/c lãi tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số 

dư ngoại tệ cuối kỳ 
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TK 635 

Hoàn nhập số chênh 

lệch dự phòng giảm giá 

đầu tư ngắn hạn 

TK 229 

 
Xử lý lỗ do đánh giá lại 

các khoản mục tiền tệ 

cuối ký vào CP tài chính 

TK 413 

Lỗ về bán các khoản 

đầu tư  

TK 121, 228, 221, 222, 223 

Chi phí hoạt động 

liên doanh, liên kết 

TK 111, 112 

Bán ngoại tệ 

TK 1112, 1122 

Mua vật tư, 

hàng hoá bằng 

ngoại tệ 

TK 1112, 1122 

Lỗ tỷ giá 

TK 111, 112, 

242, 335 

Sơ đồ 1.11 Kế toán tổng hợp chi phí tài chính 

 

Lập dự phòng đầu tư 

ngắn hạn, dài hạn 

TK 229 

Thu tiền 

bán các 

khoản 

đầu tư 

Chiết khấu thanh toán 

cho người mua 

TK 111, 112, 131 

Lãi tiền vay, phân bổ lãi 

mua hàng trả chậm, trả góp 

TK 111, 112, 335, 242 

Lỗ CLTG bán ngoại tệ 

TK 911 

 

Cuối kỳ kết chuyển chi 

phí tài chính 
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1.2.5 Kế toán thu nhập khác và chi phí khác 

1.2.6.1 Chứng từ sử dụng 

- Hoá đơn GTGT 

- Các chứng từ thanh toán: Phiếu thu, giấy uỷ nhiệm chi, giấy báo có… 

- Các chứng từ liên quan khác: biên bản thanh lý hợp đồng kinh tế,… 

1.2.6.2 Tài khoản sử dụng 

 TK 711 – Thu nhập khác 

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động tạo ra 

doanh thu của doanh nghiệp. 

 Bên Nợ: 

- Số thuế GTGT phải nộp (nếu có) tính theo phương pháp trực tiếp đối với các 

khoản thu nhập khác ở doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp 

trực tiếp. 

- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ sang 

tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”. 

 Bên Có: 

- Các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ. 

 Tài khoản 711 không có số dƣ cuối kỳ. 

Tài khoản 711 không có tài khoản cấp 2. 

 TK 811 – Chi phí khác 

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản chi phí của các hoạt động ngoài hoạt 

động sản xuất kinh doanh tạo ra doanh thu của doanh nghiệp. 

  Bên Nợ 

-Các khoản chi phí khác phát sinh 

  Bên Có 

- Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ các khoản chi phí khác phát sinh trong kỳ vào tài 

khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”. 

 Tài khoản 811 không có số dƣ cuối kỳ. 

1.2.6.3 Phương pháp kế toán 

 

Phương pháp hạch toán thu nhập khác và chi phí khác được khái quát thông 

qua sơ đồ 1.12 và sơ đồ 1.13: 

 

http://niceaccounting.com/HTTK/9/911.html
http://niceaccounting.com/HTTK/9/911.html
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TK 711 TK 111, 112 

Thu phạt khách hàng vi phạm HĐKT,  

tiền các tổ chức bảo hiểm bồi thường 

 

TK 338, 344 

Tiền phạt tính trừ vào khoản nhận ký  

cược, ký quỹ ngắn hạn, dài hạn 

 

TK 152, 156, 211 

Nhận tài trợ, biếu tặng vật tư, 

hàng hoá, TSCĐ 

 

TK 111, 112 

Thu được khoản nơ phải thu 

khó đòi đã xoá sổ 

 
TK 331, 338 

Tính vào thu nhập khác khoản nợ phải  

trả không xác định được chủ 

 

TK 3387 

Định kỳ phân bổ DT chưa được thực 

hiện nếu được tính vào thu nhập khác 

 

TK 352 

Hoàn nhập số dự phòng chi phí bảo hành 

xây lắp không sử dụng hoặc chi bảo hành 

thực tế nhỏ hơn số đã trích 

 
TK 111, 112 

Các khoản thuế XNK, thuế TTĐB 

Ngân sách hoàn lại 

 

TK 911 

Kết chuyển thu nhập  

khác xác định KQKD 

TK 333 

Các khoản thuế trừ 

vào thu nhập khác 

Sơ đồ 1.12  Kế toán tổng hợp thu nhập khác 
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1.2.7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 

1.2.7.1 Chứng từ sử dụng 

- Phiếu kế toán 

1.2.7.2 Tài khoản sử dụng 

 TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh 

Tài khoản này dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh 

và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán năm. Kết quả hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Kết quả hoạt động sản xuất – kinh 

doanh, kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác. 

Kết cấu và nội dung TK 911: 

 Bên Nợ: 

TK 811 TK 111, 112 

Các khoản chi phí khác bằng tiền (chi hoạt 

động, thanh lý, nhượng bán TSCĐ 

TK 338, 331 

Khi nộp 

tiền phạt 

Khoản tiền phạt do 

vi phạm hợp đồng 

TK 211, 213 TK 214 

Giá trị hao mòn 

TK 222, 223 

Giá trị góp vốn liên 

doanh, liên kết 

Chênh lệch giữa đánh giá lại nhỏ 

hơn giá trị còn lại của TSCĐ 

TK 911 

K/c chi phí xác định kết 

quả kinh doanh 

Sơ đồ 1.13 Kế toán tổng hợp chi phí khác 

 

Nguyên giá 

TSCĐ góp 

vốn liên 

doanh, liên 

kết 
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- Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán 

- Chi phí hoạt động tài chính, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và chi phí khác 

- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp; 

- Kết chuyển lãi. 

 Bên Có: 

- Doanh thu thuần về số sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã 

bán trong kỳ; 

- Doanh thu hoạt động tài chính, các khoản thu nhập khác và khoản ghi giảm chi 

phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

- Kết chuyển lỗ. 

 Tài khoản 911 không có số dƣ đầu kỳ và cuối kỳ. 

 

 TK 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

 Kết cấu và nội dung TK 821: 

 Bên Nợ: 

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (TK 8211) 

+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phát sinh trong năm 

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của các năm trước phải nộp bổ 

sung do phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước được ghi 

tăng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của năm hiện tại. 

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (TK 8212) 

+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm từ việc 

ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả (là số chênh lệch giữa thuế thu 

nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm lớn hơn thuế thu nhập hoãn lại 

phải trả được hoàn nhập trong năm) 

+ Ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (số chênh lệch giữa 

tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập trong năm lớn hơn tài sản 

thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm) 

+ Kết chuyển chênh lệch giữa số phát sinh bên Có TK 8212 - “Chi phí thuế 

thu nhập doanh nghiệp hoãn lại” lớn hơn số phát sinh bên Nợ TK 8212 - 

“Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại” phát sinh trong kỳ vào bên 

Có tài khoản 911 - “Xác định kết quả kinh doanh”. 

http://niceaccounting.com/HTTK/9/911.html
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 Bên Có: 

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (TK 8211) 

+ Số thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành thực tế phải nộp trong năm nhỏ 

hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tạm phải nộp được giảm trừ 

vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành đã ghi nhận trong năm; 

+ Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được ghi giảm do phát hiện sai 

sót không trọng yếu của các năm trước được ghi giảm chi phí thuế thu 

nhập doanh nghiệp hiện hành trong năm hiện tại; 

+ Kết chuyển số chênh lệch giữa chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện 

hành phát sinh trong năm lớn hơn khoản được ghi giảm chi phí thuế thu 

nhập doanh nghiệp hiện hành trong năm vào tài khoản 911 - “Xác định 

kết quả kinh doanh”; 

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (TK 8212) 

+ Ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại và ghi nhận tài sản 

thuế thu nhập hoãn lại (số chênh lệch giữa tài sản thuế thu nhập hoãn lại 

phát sinh trong năm lớn hơn tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn 

nhập trong năm); 

+ Ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (số chênh lệch giữa 

thuế thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm lớn hơn thuế 

thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm); 

+ Kết chuyển số chênh lệch giữa số phát sinh bên Nợ TK 8212 lớn hơn số 

phát sinh bên Có TK 8212 - “Chi phí thuế TNDN hoãn lại” phát sinh 

trong kỳ vào bên Nợ tài khoản 911 - “Xác định kết quả kinh doanh” 

 Tài khoản 821 không có số dƣ đầu kỳ và cuối kỳ. 

1.2.7.3 Phương pháp kế toán 

 

Phương pháp hạch toán kế toán xác định kết quả kinh doanh được khái quát 

thông qua bằng sơ đồ 1.14: 

 

 

 

 

http://niceaccounting.com/HTTK/9/911.html
http://niceaccounting.com/HTTK/9/911.html
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Diễn giải sơ đồ: 

+ Hàng quý, kế toán căn cứ vào tờ khai thuế TNDN tạm tính để ghi nhận số 

thuế TNDN hiện hành tạm phải tính và số tiền đã nộp: (1) và (2) 

+ Cuối năm tài chính, căn cứ vào tờ khai quyết toán thuế, nếu có số thuế 

TNDN hiện hành tạm phải nộp trong năm nhỏ hơn số thuế phải nộp năm đó, kế 

toán ghi nhận số thuế TNDN phải nộp thêm vào chi phí thuế TNDN hiện hành 

và nộp bổ sung số thuế vào NSNN: (1) và (2). Trường hợp ngược lại, kế toán 

phải ghi giảm chi phí thuế TNDN hiện hành là số chênh lệch giữa số thuế 

TNDN tạm phải nộp trong năm và số phải nộp (3). 

+ Trường hợp phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước liên 

quan đến khoản thuế TNDN phải nộp của các năm trước, doanh nghiệp được 

hạch toán tăng số thuế TNDN phải nộp của các năm trước vào chi phí thuế 

TNDN hiện hành của năm hiện tại (1) và ngược lại giảm (3). 

+ Kết thúc năm, kết chuyển chi phí thuế TNDN hiện hành phát sinh trong 

năm vào TK 911 để xác định kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nếu số 

phát sinh nợ TK 8211 lớn hơn số phát sinh có thì ghi (5) và ngược lại (4). Sơ đồ 

1.15. 

 

 

TK 8211 TK 3334 

TK 911 

TK 111, 112 

(1) (2) 

(3) 

(4) 

Sơ đồ 1.14 Kế toán tổng hợp chi phí thuế TNDN hiện hành 
 

(5) 
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1.3. Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán doanh thu, chi phí và xác định         

kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 

Các doanh nghiệp có thể vận dụng hệ thống sổ sách kế toán được thể hiện qua 

bốn hình thức kế toán:  

 Hình thức kế toán Nhật ký chung 

TK 911 

TK 5211, 5212,5213 

K/c giảm trừ các 

khoản giảmtrừ 

doanh thu 

K/c doanh thu thuần 

TK 511 

K/c doanh thu tài chính 

TK 515 

K/c thu nhập khác 

TK 711 

Kết chuyển khoản giảm chi 

phí thuế TNDN hoãn lại 

TK 8212 

Kết chuyển lỗ hoạt động 

kinh doanh trong kỳ (nếu lỗ) 

TK 421 

Kết chuyển giá vốn hàng 

bán 

TK 632 

Kết chuyển chi phí bán hàng 

TK 641 

Kết chuyển chi phí quản lý 

doanh nghiệp 

TK 642 

Kết chuyển chi phí khác 

TK 811 

Kết chuyển chi phí thuế 

TNDN hiện hành và chi phí 

thuế TNDN hoãn lại 

TK 8211, 8212 

Kết chuyển lãi hoạt động 

kinh doanh trong kỳ (nếu lỗ) 

 

TK 421 

Sơ đồ 1.15 Kế toán tổng hợp xác định kết quả kinh doanh 

Kết chuyển chi phí tài chính 

TK 635 
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 Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ cái 

 Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 

 Hình thức kế toán Nhật ký - Chứng từ 

 Hình thức kế toán Kế toán trên máy tính. 

 Hình thức kế toán Nhật ký chung 

Trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán Nhật ký chung được thể hiện qua sơ đồ 1.16: 

 

 

Ghi chú: 

Ghi hàng ngày     

Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ  

Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 

Sơ đồ 1.16: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung 

Giải thích: 

- Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ 

ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số 

liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào sổ Cái theo các tài khoản kế toán 

phù hợp. Nếu đơn vị có mở sổ, thẻ kế toán chi tiết thì sau khi ghi sổ Nhật ký 

chung thì kế toán ghi các sổ chi tiết liên quan. 

Chứng từ kế toán 

SỔ NHẬT KÝ 

CHUNG 

Sổ cái 

Bảng cân đối số 

phát sinh 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Sổ nhật ký đặc 

biệt 

 

Sổ, thẻ kế toán chi tiết 

Bảng tổng hợp chi 

tiết 



Khóa luận tốt nghiệp  Trƣờng ĐHDL Hải Phòng 

Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Hậu – QT1807K  30 

- Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, cộng số liệu trên sổ Cái, lập Bảng cân 

đối số phát sinh. 

 Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ cái 

Trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán Nhật ký chung được thể hiện qua sơ đồ 1.17: 

 

 

Sơ đồ 1.17: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký – Sổ Cái 

Giải thích: 

- Hàng ngày, kế toán căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp 

chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra và được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước 

hết xác định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để ghi vào sổ Nhật ký – Sổ cái. Số 

liệu của mỗi chứng từ (hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại) được ghi 

trên một dòng ở cả hai phần Nhật ký và phần Sổ cái.  

- Cuối tháng, sau khi đã phản ánh toàn bộ chứng từ kế toán phát sinh trong 

tháng vào sổ Nhật ký – Sổ cái và các sổ, thẻ kế toán chi tiết, kế toán tiến hành cộng 

số liệu ở cột số phát sinh ở phần Nhật ký và các cột Nợ, cột Có của từng tài khoản 

ở phần Sổ cái để ghi vào dòng cộng phát sinh cuối tháng. 
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 Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 

Trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán Nhật ký chung được thể hiện qua sơ đồ 1.18: 

 

Sơ đồ 1.18: Trình tự ghi sổ theo hình thức Chứng từ ghi sổ 

Giải thích: 

- Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ 

kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, kế toán lập 

Chứng từ ghi sổ. Căn cứ vào Chứng từ ghi sổ để ghi vào sổ Đăng ký Chứng từ 

ghi sổ, sau đó được dùng để ghi vào các Sổ Cái.  

- Cuối tháng phải khóa sổ tính ra tổng tiền của các nghiệp vụ kinh tế, tài 

chính phát sinh trong tháng, căn cứ vào Sổ Cái lập Bảng cân đối số phát sinh. 

 Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ 
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Trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán Nhật ký chung được thể hiện qua 

sơ đồ 1.19: 

 

 

Sơ đồ 1.19: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký Chứng từ 

Giải thích: 

- Hàng tháng, căn cứ vào các chứng từ kế toán đã được kiểm tra lấy số liệu 

ghi trực tiếp vào các Nhật ký - Chứng từ hoặc Bảng kê, sổ chi tiết có liên quan. 

Đối với các loại chi phí sản xuất, kinh doanh phát sinh nhiều lần hoặc mang tính 

chất phân bổ, các chứng từ gốc trước hết được tập hợp và phân loại trong các 

bảng phân bổ, sau đó lấy số liệu kết quả của bảng phân bổ ghi vào các Bảng kê 

và Nhật ký - Chứng từ có liên quan. Đối với các Nhật ký - Chứng từ được ghi 

căn cứ vào các Bảng kê, sổ chi tiết thì căn cứ vào số liệu tổng cộng của bảng kê, 

sổ chi tiết, cuối tháng chuyển số liệu vào Nhật ký - Chứng từ. 

- Cuối tháng khoá sổ, cộng số liệu trên các Nhật ký - Chứng từ, kiểm tra, đối 

chiếu số liệu trên các Nhật ký - Chứng từ với các sổ, thẻ kế toán chi tiết, bảng 

tổng hợp chi tiết có liên quan và lấy số liệu tổng cộng của các Nhật ký - Chứng 

từ ghi trực tiếp vào Sổ Cái. Đối với các chứng từ có liên quan đến các sổ, thẻ kế 

toán chi tiết thì được ghi trực tiếp vào các sổ, thẻ có liên quan. Cuối tháng, cộng 
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các sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết và căn cứ vào sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết để lập 

các Bảng tổng hợp chi tiết theo từng tài khoản để đối chiếu với Sổ Cái. Số liệu 

tổng cộng ở Sổ Cái và một số chỉ tiêu chi tiết trong Nhật ký - Chứng từ, Bảng kê 

và các Bảng tổng hợp chi tiết được dùng để lập báo cáo tài chính. 

 Hình thức kế toán Kế toán trên máy tính 

Trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán Nhật ký chung được thể hiện qua 

sơ đồ 1.20: 

 

 

                                 Nhập số liệu hàng ngày 

 In sổ, báo cáo tháng, cuối cuối năm 

                                   Đối chiếu, kiểm tra 

Sơ đồ 1.20: Hình thức kế toán áp dụng trên máy vi tính 

Giải thích sơ đồ: 

- Hàng ngày, kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp 

chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, xác 

định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để nhập dữ liệu vào máy vi tính theo các 

bảng, biểu được thiết kế sẵn trên phần mềm kế toán. 

- Cuối tháng, kế toán thực hiện các thao tác khóa sổ (cộng sổ) và lập báo 

cáo tài chính. 

Sổ Kế toán 

Sổ tổng hợp 

Sổ chi tiết 

Chứng từ 

Kế toán 

 
PHẦN MỀM 

KẾ TOÁN 

MÁY VI TÍNH 

Bảng tổng hợp 

Chứng từ Kế 

toán Cùng loại 

- Báo cáo tài chính 

- Báo cáo kế toán 
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CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU,   

CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH 

CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG – USCO – TRUNG 

TÂM  THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG HẢI PHÒNG 

 

2.1. Tổng quan về Chi nhánh Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – 

USCO – Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng Hải Phòng 

- Tên chi nhánh: Chi nhánh Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – 

USCO – Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng Hải Phòng 

-    Tên giao dịch: HAIPHONG CENTER OF TESTING AND 

CONSTRUCTION SERVEY 

- Địa chỉ: Số 2A Phạm Phú Thứ, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng 

- Giấy phép kinh doanh: 0100107123-008 - ngày cấp: 13/11/1998 

- Ngày hoạt động: 10/01/1997 

- Điện thoại: 0313842382 - Fax: 0313669971 

- Giám đốc: TRẦN XUÂN ĐÀO 

- Email: xuandao.usco32@yahoo.com 

2.1.1. Chức năng, nhiệm vụ của Chi nhánh Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây 

dựng – USCO – Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng Hải Phòng 

- Thí nghiệm kiểm định các chỉ tiêu cơ lý, hóa, vật liệu xây dựng, môi trường 

và kiệm định xây dựng. 

- Kiệm tra đánh giá chất lượng các công trình xây dựng. 

- Thí nghiệm hiện trường xuyên tĩnh, nán ngang, cắt cánh, nén tải tĩnh. 

- Đo đạc thành lập bản đồ địa hình, đo đạc công trình, đo đạc địa chính. 

- Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn, thăm dò khoáng sản. 

2.1.2.Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy tại chi nhánh Công ty Cổ phần Khảo sát và    

Xây dựng – USCO – Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng Hải Phòng 

Hình thức tổ chức bộ máy quản lý của Chi nhánh công ty Cổ phần Khảo 

sát và Xây dựng – USCO – Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định Xây dựng Hải 

Phòng theo mô hình trực tuyến chức năng. Giám đốc (GĐ) trực tiếp chỉ đạo mọi 

hoạt động của công ty thông qua các phòng ban chức năng. Cụ thể mô hình bộ 

máy tổ chức quản lý công ty như sau (Sơ đồ 2.1): 

 

 

http://www.hosocongty.vn/trung-tam-thi-nghiem-va-kiem-dinh-xay-dung-hai-phong-com-1181945.htm
mailto:xuandao.usco32@yahoo.com
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Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý điều hành của chi nhánh 

 Giám đốc  

- Đại diện chi nhánh chịu trách nhiệm trước Tổng Công Ty về các hoạt 

động của chi nhánh  

- Tổ chức bộ máy quản lý, tổ chức kinh doanh phù hợp với mục tiêu và 

nhiệm vụ được giao. Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch và phát triển sản 

phẩm dịch vụ phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ, nhu cầu của người tiêu dùng. 

- Phụ trách các phòng ban, chỉ đạo phương án đổi mới kỹ thuật, nâng cao chất 

lượng dịch vụ. 

- Quy định đường lối chính sách đối nội và đối ngoại của chi nhánh. 

- Quy định thu chi tài chính, báo cáo tài chính, giá cả dịch vụ trong mọi hoạt 

động của chi nhánh 

 Phó Giám Đốc 

- Trợ giúp GĐ về hoạt động các phòng bna, phân công cán bộ thuộc quyền 

trong phạm vi trách nhiệm quyền hạn phân công hoặc ủy quyền của GĐ. 

- Được ký hợp đồng dịch vụ, một số hợp đồng kinh tế có sự ủy quyền của GĐ 

 Phòng tài chính – kế toán: 

- Tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh, tổ chức hạch toán tài chính, phân tích 

hoạt động SXKD, làm cơ sở cho GĐ đưa ra những giải pháp điều hành kịp thời và 

phù hợp. 

- Theo dõi các khoản nợ của chi nhánh, phản ánh và đề xuất các kế hoạch thu chi 

tiền mặt và các hình thức thanh toán khác. 

- Lập các chứng từ thu chi, tạm ứng tiền mặt, chuyển khoản trình Ban GĐ duyệt. 

Giám Đốc 

Phó Giám Đốc 

Phòng tài chính -      

kế toán 
Phòng thí nghiệm 

– kiểm định 

Phòng hành chính   

nhân sự 
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- Tổ chức quản lý, lưu trữ tài liệu, hồ sơ, chứng từ kế toán… theo quy định 

Nhà Nước 

 Phòng thí nghiệm – kiểm định 

- Thí nghiệm những mẫu đất, đá theo yêu cầu của khách hàng 

- Kiểm định lại kết quả thí nghiệm để đưa ra kết luận cuối cùng cho đối tác 

- Lập báo cáo thí nghiệm cho mỗi dự án 

 Phòng hành chính – nhân sự 

- Thực hiện công tác quản lý lao động, tiền lương, thực hiện chế độ chính 

sách với người lao động, bảo đảm an ninh và an toàn lao động.   

-  Giúp lãnh đạo công ty quản lý về nhân sự, đào tạo phát triển nguồn nhân 

lực cho công ty. 

2.1.3. Đặc điểm công tác kế toán của Chi nhánh Công ty CP Khảo sát và    

Xây dựng – USCO – Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định XD Hải Phòng 

2.1.3.1. Đặc điểm bộ máy kế toán của chi nhánh: 

Để tổ chức bộ máy kế toán hợp lý, phù hợp với quy mô của chi nhánh, 

gọn nhẹ, có hiệu quả đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, chi nhánh 

đã lựa chọn hình thức tổ chức bộ máy kế toán tập trung. Hình thức này tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, chỉ đạo nghiệp vụ và đảm bảo sự lãnh đạo tập 

trung thống nhất của Kế toán trưởng cũng như sự chỉ đạo kịp thời của ban lãnh đạo 

công ty đối với hoạt động kinh doanh nói chung và công tác kế toán nói riêng      

(Sơ đồ 2.2). 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.2: Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tại Chi nhánh 

Theo mô hình trên, chức năng, nhiệm vụ của từng người như sau: 

- Kế toán trƣởng: Chịu trách nhiệm với GĐ về mọi công việc tại phòng 

kế toán, lập báo cáo tài chính theo đúng niên độ kế toán, điều hành bộ máy kế 

toán theo đúng quy định của luật kế toán, phân công và hướng dẫn nhân viên 

nghiệp vụ, lập chứng từ, tổ chức, ghi sổ kế toán, quy định việc luân chuyển các 

chứng từ kế toán. 

Kế toán trƣởng 

Thủ quỹ Kế toán 

viên 
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- Kế toán viên: Có nhiệm vụ theo dõi các khoản thu chi bằng tiền của doanh 

nghiệp, khoá sổ kế toán tiền mặt mỗi ngày để có số liệu đối chiếu với thủ quỹ... 

- Thủ quỹ: Quản lý tiền mặt và theo dõi việc thu chi tại đơn vị 

2.1.3.2. Hình thức ghi sổ kế toán và các chính sách kế toán tại chi nhánh 

a. Hình thức ghi sổ kế toán tại Chi nhánh 

Hình thức ghi sổ kế toán tại Chi nhánh công ty Cổ phần Khảo sát và Xây 

dựng – USCO – Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng Hải Phòng được 

áp dụng trong công ty là theo hình thức nhật ký chung (Sơ đồ 2.3). 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

 Ghi hàng ngày 

   Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ 

  Đối chiếu 

Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung tại Chi nhánh 

Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán nhật ký chung: Tất cả các nghiệp 

vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều được ghi vào sổ Nhật ký, mà trọng tâm là sổ 

Nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh và theo nội dung kinh tế (định 

khoản kế toán) của nghiệp vụ đó. Sau đó lấy số liệu trên sổ Nhật kí chung để ghi 

vào sổ cái theo từng nghiệp vụ phát sinh. 

Hình thức kế toán Nhật ký chung gồm các loại sổ chủ yếu sau : 

 Sổ Nhật ký chung 

  Sổ cái     

Chứng từ kế toán 

Nhật ký chung Sổ (Thẻ) kế toán chi tiết 

Sổ Cái Bảng tổng hợp chi tiết TK 

Bảng cân đối số phát sinh 

Báo cáo tài chính 
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 Các sổ thẻ kế toán chi tiết                              

Về nguyên tắc, tổng số phát sinh Nợ và tổng số phát sinh Có trên Bảng 

cân đối số phát sinh phải bằng tổng số phát sinh Nợ và tổng số phát sinh Có trên 

Sổ Nhật ký chung.  

b. Các chính sách kế toán áp dụng tại chi nhánh 

- Kì kế toán năm: bắt đầu từ 01/01 đến 31/12. 

- Đơn vị tiền tệ sử dụng: Đồng Việt Nam (VNĐ). 

 - Phương  pháp tính thuế GTGT: phương pháp khấu trừ. 

- Công ty áp dụng chế độ kế toán theo TT 200/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính 

- Hạch toán HTK theo phương thức kê khai thường xuyên. 

- Phương pháp tính giá xuất kho theo phương pháp thực tế đích danh 

 

2.2 Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả   

kinh doanh tại Chi nhánh công ty CP Khảo sát và Xây dựng – USCO – 

Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng Hải Phòng 

2.2.1  Thực trạng kế toán doanh thu bán hàng tại Chi nhánh Công ty CP Khảo sát và  

Xây dựng – USCO – Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng Hải Phòng 

2.2.1.1 Đặc điểm sản phẩm dịch vụ tại Chi nhánh. 

 Đặc điểm sản phẩm dịch vụ 

Các sản phẩm, dịch vụ chủ yếu của chi nhánh bao gồm: Tư vấn khảo sát, 

thiết kế và xây lắp cho các công trình công nghiệp, dân dụng, … 

2.2.1.2 Chứng từ sử dụng 

- Hợp đồng kinh tế 

- Hóa đơn GTGT  

- Biên bản giao nhận 

- Phiếu thu 

- Giấy báo có, Sổ phụ ngân hàng 

2.2.1.3 Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

2.2.1.4 Phương pháp kế toán 
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Ghi chú:  Ghi hàng ngày:   

  Ghi cuối kỳ:     

  Đối chiếu kiểm tra : 

Sơ đồ 2.4: Quy trình hạch toán doanh thu bán hàng tại Chi nhánh Công ty CP Khảo 

sát và Xây dựng – USCO – Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng Hải Phòng 

VD 2.1: Ngày 04/06/2016 Công ty CP Khảo sát thiết kế xây dựng Đông Á 

quyết toán thí nghiệm dự án Ready Build Factory 8C. Số tiền là 1.500.000 đ( đã 

bao gồm VAT 10%) 

-  Căn cứ vào hóa đơn GTGT số 1478 (biểu số 2.1)  

-  Từ hóa đơn GTGT số 1478 kế toán ghi vào sổ nhật ký chung (biểu số 2.2), 

đồng thời ghi vào sổ chi tiết TK511(biểu số 2.3), bảng tổng hợp TK511 (biểu số 

2.4), sổ cái TK511 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hóa đơn GTGT,P.thu 

 

Nhật kí chung 

Sổ cái TK 511 

Bảng cân đối số 

phát sinh 

Báo cáo tài chính 

Sổ chi tiết phải thu khách 

hàng,sổ chi tiết doanh thu 

Bảng tổng hợp phải thu 

khách hàng 
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Biểu số 2.1: Hóa đơn GTGT 
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Biểu số 2.2: Trích sổ Nhật ký chung tháng 06 năm 2016 

Đơn vị: Chi nhánh Công ty CP Khảo sát và Xây dựng – USCO – 

Trung tâmThí nghiệm và Kiểm định Hải Phòng 

Địa chỉ: Số 2A, phố Phạm Phú Thứ, quận Hồng Bàng, thành phố 

Hải Phòng 

Mẫu số S03a-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-

BTC  

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

                      Tháng 6 năm 2016 

         Đơn vị tính: Đồng 

NT 

GS 

Chứng từ  

Diễn giải 

 
 

Số phát sinh 

SH NT 
TK ĐƯ 

   
Nợ Có 

   ………………………    

04/06 HĐ1478 04/06 QT thí nghiệm Ready Build 

Factory 8C 

1312 

511 

33311 

1.500.000  

1.363.636 

136.364 

….. ……… …… …………………… ……. ……………… …………… 

21/06 PC149 21/06 TT mua quần áo, giày mũ, 

BHLĐ,.. 

6278 

1111 

1.000.000 1.000.000 

21/06 PC150 21/06 Nộp quỹ quốc phòng 2016 6428 

1111 

440.000 440.000 

22/06 HĐ1482 22/06 Thanh toán cước chuyển 

phát nhanh tháng 5/2016 

642 

133 

111 

502.244 

50.244 

 

 

552.468 

… …….. …… …………………… …… ……………… …………….. 

29/06 PC25 29/06 Hạch toán chi phí phạt vi 

phạm hợp đồng 

811 

111 

7.578.097 7.578.097 

29/06 BC0601 29/06 Trả tiền TN T3+T4 và ngoài 

giờ 

1121 

1312 

404.090.325 404.090.325 

…. …….. ….. …………………… ….. ………….. ………… 

30/06 Zkc154 30/06 KC có TK154 sang nợ 

TK632-Ready build fac8C 

632 

154 

681.194 681.194 

30/06 PKT13 30/06 
Kết chuyển TK 632 

911 

632 
1.739.979.020 1.739.979.020 

30/06 PKT14 30/06 
Kết chuyển TK 642 

911 

642 
393.401.831 393.401.831 

   Cộng phát sinh  2.268.504.026 2.268.504.026 

 

  
 

Ngày 30 tháng 06 năm 2016 

 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

 

 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 
Giám đốc  

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

(Nguồn: Phòng Kế toán của C ng ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO – Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định Xây dựng Hải Phòng) 
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Biểu số 2.3: Trích sổ chi tiết TK 511 
Đơn vị: Chi nhánh Công ty CP Khảo sát và Xây 

dựng – USCO – Trung tâmThí nghiệm và Kiểm 

định Hải Phòng 

Địa chỉ: Số 2A, phố Phạm Phú Thứ, quận Hồng 

Bàng, thành phố Hải Phòng 

Mẫu số S38-DN  
(Ban hành theo Thông tư số 

200/2014/TT-BTC  

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 
  

 

Tài khoản:    511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ   

 

Đối tƣợng: Công ty CP KSTKXD Đông Á  

 

  

Chứng từ 

Diễn giải 
TK 

ĐƢ 

Số phát sinh 
Số dư 

NT SH  Nợ Có 
Nợ Có 

  Số dƣ đầu kỳ    
  

04/06 HĐ1478 

Công ty CP KSTKXD Đông 

Á -Doanh thu QT thí nghiệm 

Ready Build Factory 8C  

1312 

 

1.363.630  1.500.000 

……  ……………………… …… ……… ………… ……. …. 

23/06 HĐ1843 

Công ty CP KSTKXD Đông 

Á- Doanh thu thí nghiệm mẫu 

đá 

1312  518.182 
 2.120.000 

…… ……. ………………………… … …... ……… ….. …… 

26/06 HĐ1846 

Công ty CP KSTKXD Đông 

Á- Doanh thu  thí nghiệm 

mẫu đất 

1312  809.091 
 3.894.636 

….. …… …………………………… … …………. …………… ……. …… 

    - Cộng số phát sinh   4.500.000 
4.500.000   

    - Số dƣ cuối kỳ    
   

 
 Ngày 30 tháng 06 năm 2016 

Ngƣời ghi sổ Kế toán trƣởng     Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 
 (Nguồn: Phòng Kế toán của C ng ty CP Khảo sát và Xây dựng – USCO – Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định 

Xây dựng Hải Phòng) 
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Biểu số 2.4: Trích bảng tổng hợp doanh thu bán hàng 

Đơn vị: Chi nhánh Công ty CP Khảo sát và Xây dựng – USCO – Trung 

tâmThí nghiệm và Kiểm định Hải Phòng 

Địa chỉ: Số 2A, phố Phạm Phú Thứ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải 

Phòng 

BẢNG TỔNG H P DOANH THU BÁN HÀNG  

6 THÁNG ĐẦU N M 2016 
Đơn vị : đồng  

STT Tên khách 

hàng 

Doanh thu 

bán hàng 

Thuế trong 

doanh thu 

Doanh thu 

thuần 

Giá vốn Lợi nhuận 

gộp 

1 Công ty CP 

Khảo sát 

Thiết kế XD 

Đông Á 

4.500.000 450.000 4.500.000 2.043.000 2.457.000 

2 Công ty CP 

đầu tư xây 

lắp điện Hải 

Dương 

3.520.000 320.000 3.520.000 799.123 2.720.877 

3 Công ty 

Sumitomo 

Mitsui 

Construction 

Co.Ltd 

404.090.325 36.735.484 404.090.325 315.152.121 

 

88.938.204 

4 Công ty CP 

đầu tư xây 

dựng Long 

Dương 

45.369.720 4.124.520 45.369.720 30.124.222 15.245.498 

.. ……… …..… …….… …….… …….… … 

 Cộng 2.268.161.486 226.816.149 2.268.161.486 1.739.979.020 528.182.466 
 

Ngƣời lập biểu 

(Ký, và họ tên) 
Kế toán trƣởng 

( Ký, họ tên) 
 

 

(Nguồn: Phòng Kế toán của C ng ty CP Khảo sát và Xây dựng – USCO – Trung 

tâm Thí nghiệm và Kiểm định Xây dựng Hải Phòng) 
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(Nguồn: Phòng Kế toán của C ng ty CP Khảo sát và Xây dựng – USCO – Trung 

tâm Thí nghiệm và Kiểm định Xây dựng Hải Phòng) 

 

Biểu số 2.5: Trích sổ cái TK 511 

Đơn vị: Chi nhánh Công ty CP Khảo sát và 

Xây dựng – USCO – Trung tâmThí nghiệm 

và Kiểm định Hải Phòng 

Địa chỉ: Số 2A, phố Phạm Phú Thứ, quận 

Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

Mẫu số S03b-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 

200/2014/TT-BTC  

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

             
 

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 

Tài khoản:    511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Tháng 6/2016 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Nợ Có Ngày, 

tháng 
Số hiệu  

   Số dƣ đầu kỳ   
1.438.970.281

  

 

04/06 HĐ1478 

Công ty CP KSTKXD 

Đông Á - QT thí nghiệm 

Ready Build Factory 8C  

1312  1.363.636 

…….. …….. ………………………….. ….. ……………. …………. 

30/06 

zKC5111 

Kết chuyển Nợ TK 5111 

sang Có TK 911 – Dự án 

Cầu Tân Vũ 

911 1.292.890.121  

………. ……. ………………………. … ………… ……….. 

30/06 zKC5111 Nén mẫu bê tông 911 2.710.000  

  Cộng số phát sinh  2.268.161.486 2.268.161.486 

  Số dƣ cuối kỳ    

             Ngày 30 tháng 06 năm 2016 

Ngƣời ghi sổ Kế toán trƣởng     Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Sổ Nhật ký chung 

Sổ cái TK 632 

Bảng cân đối SPS 

Báo cáo tài chính 

Phiếu xuất kho, … 

(Nguồn: Phòng Kế toán của C ng ty CP Khảo sát và Xây dựng – USCO – 

Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định Xây dựng Hải Phòng) 

2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Khảo sát 

và Xây dựng – USCO – Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định XD 

Hải Phòng 

Chi nhánh Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO – Trung tâm Thí 

nghiệm và Kiểm định Xây dựng Hải Phòng hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ khi 

làm kết toán sau 6 tháng sẽ kết chuyển từ TK154 về TK 632. 

2.2.2.1 Chứng từ kế toán sử dụng 

- Phiếu kế toán 

- Các chứng từ kế toán khác có liên quan 

2.2.2.2 Tài khoản sử dụng   

- TK 632: Giá vốn hàng bán. 

2.2.2.3 Quy trình hạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

 Ghi hàng ngày:  

 Ghi cuối kỳ:  

   Quan hệ đối chiếu:  

Sơ đồ 2.5: Quy trình hạch toán giá vốn hàng bán tại Chi nhánh 

VD 2.2. Ngày 04/06/2016 Quyết toán thí nghiệm Ready Build Factory 

8C. Tổng trị giá là 1.500.000 đ (đã bao gồm VAT 10%), Trị giá chưa VAT   

1.363.636 đ, VAT   136.364 đ) 

-  Căn cứ vào các chứng từ kế toán (biểu số 2.6), Bảng kê phát sinh Nợ TK 

154(biểu số 2.7), kế toán ghi vào sổ Nhật ký chung (biểu số 2.8), đồng thời kế 

toán vào sổ cái TK 632 (biểu số 2.9). 
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Biểu số 2.6: Chứng từ kế toán 

Đơn vị: Chi nhánh Công ty CP Khảo sát và Xây dựng – USCO – Trung tâmThí nghiệm và Kiểm định Hải Phòng 

Địa chỉ: Số 2A, phố Phạm Phú Thứ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

 

 CHỨNG TỪ KẾ TOÁN Quyển số: 

 Ngày 30 tháng 06 năm 2016 Số: zKC154 

 Nợ: 632 

 Có: 154 

Đối tượng: 

Địa chỉ: 

Nội dung: Kết chuyển có TK 154 sang nợ TK632 

Số tiền:     1.739.979.020 đ 

Viết bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm ba mươi chin triệu, chin trăm bảy mươi chin 

nghìn, không trăm hai mươi đồng 

Kèm theo:        Chứng từ gốc 

 Kế toán trƣởng      Ngƣời lập phiếu 

   (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 

Biểu số 2.7: Bảng kê phát sinh Nợ TK 154 

BẢNG K  PHÁT SINH N  TK 154 

6 THÁNG ĐẦU N M 2016 

 

STT NỘI DUNG SỐ TIỀN GHI CHÖ 

1 Phát sinh nợ tháng 1/2016 289.452.125  

2 Phát sinh nợ tháng 2/2016 288.124.245  

3 Phát sinh nợ tháng 3/2016 260.920.821  

4 Phát sinh nợ tháng 4/2016 294.612.098  

5 Phát sinh nợ tháng 5/2016 292.543.892  

6 Phát sinh nợ tháng 6/2016 314.325.839  

 Cộng 1.739.979.020  

 

Ngƣời lập biểu Kế toán trƣởng 
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(Ký, và họ tên) ( Ký, họ tên) 

(Nguồn: Phòng Kế toán của C ng ty CP Khảo sát và Xây dựng – USCO – Trung 

tâm Thí nghiệm và Kiểm định Xây dựng Hải Phòng) 

Biểu số 2.8: Trích sổ Nhật ký chung tháng 06 năm 2016 

Đơn vị: Chi nhánh Công ty CP Khảo sát và Xây dựng – USCO – 

Trung tâmThí nghiệm và Kiểm định Hải Phòng 

Địa chỉ: Số 2A, phố Phạm Phú Thứ, quận Hồng Bàng, thành phố 

Hải Phòng 

Mẫu số S03a-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-

BTC  

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

                      Tháng 6 năm 2016 

         Đơn vị tính: Đồng 

NT 

GS 

Chứng từ  

Diễn giải 

 
 

Số phát sinh 

SH NT 
TK ĐƯ 

   
Nợ Có 

   ………………………    

04/06 HĐ1478 04/06 QT thí nghiệm Ready Build 

Factory 8C 

1312 

511 

33311 

1.500.000  

1.363.636 

136.364 

….. ……… …… …………………… ……. ……………… …………… 

21/06 PC149 21/06 TT mua quần áo, giày mũ, 

BHLĐ,.. 

6278 

1111 

1.000.000 1.000.000 

21/06 PC150 21/06 Nộp quỹ quốc phòng 2016 6428 

1111 

440.000 440.000 

22/06 HĐ1482 22/06 Thanh toán cước chuyển 

phát nhanh tháng 5/2016 

642 

133 

111 

502.244 

50.244 

 

 

552.468 

… …….. …… …………………… …… ……………… …………….. 

29/06 PC25 29/06 Hạch toán chi phí phạt vi 

phạm hợp đồng 

811 

111 

7.578.097 7.578.097 

29/06 BC0601 29/06 Trả tiền TN T3+T4 và ngoài 

giờ 

1121 

1312 

404.090.325 404.090.325 

…. …….. ….. …………………… ….. ………….. ………… 

30/06 Zkc154 30/06 KC có TK154 sang nợ 

TK632-Ready build fac8C 

632 

154 

681.194 681.194 

30/06 PKT13 30/06 
Kết chuyển TK 632 

911 

632 
1.739.979.020 1.739.979.020 

30/06 PKT14 30/06 
Kết chuyển TK 642 

911 

642 
393.401.831 393.401.831 

   Cộng phát sinh  2.268.504.026 2.268.504.026 

 

  
 

Ngày 30 tháng 06 năm 2016 

 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 
Giám đốc  

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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(Nguồn: Phòng Kế toán của C ng ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO – Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định Xây dựng Hải Phòng) 
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Biểu số 2.9: Trích sổ cái TK 632 

Đơn vị: Chi nhánh Công ty CP Khảo sát và 

Xây dựng – USCO – Trung tâmThí nghiệm và 

Kiểm định Hải Phòng 

Địa chỉ: Số 2A, phố Phạm Phú Thứ, quận 

Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

Mẫu số S03b-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 

200/2014/TT-BTC  

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

              

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 

Tài khoản:    632 – Giá vốn hàng bán 

Đơn vị tính:  VND 

             Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Nợ Có Ngày, 

tháng 
Số hiệu  

A B C D 1 2 

   Số dƣ đầu kỳ    

30/06/2016 

zKC154 

Kết chuyển Có 154 

sang Nợ 632 – Ready 

build factory8C 

154 

681.194  

30/06/2016 zKC632 công trình Ready 

Build Factory 8C 

911 
 681.194 

  Cộng phát sinh  1.739.979.020 1.739.979.020 

Số dƣ cuối kỳ   

             Ngày 30 tháng 06 năm 2016 

Ngƣời ghi sổ Kế toán trƣởng     Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

(Nguồn: Phòng Kế toán của C ng ty CP Khảo sát và Xây dựng – USCO – Trung 

tâm Thí nghiệm và Kiểm định Xây dựng Hải Phòng) 
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Sổ Nhật ký chung 

Sổ cái TK  642 

Bảng cân đối SPS 

Báo cáo tài chính 

Sổ chi tiết  

TK 642 

Bảng tổng hợp CP QLDN 

Phiếu chi, hóa đơn GTGT… 

2.2.3 Thực trạng kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tại 

Chi nhánh Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO – Trung tâm             

Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng Hải Phòng 

2.2.3.1 Thực trạng kế toán chi phí bán hàng 

Tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO – Trung 

tâm Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng Hải Phòng, chi nhánh công ty không có 

các khoản phát sinh chi phí bán hàng do hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ. 

2.2.3.2 Thực trạng kế toán chi phí quản  ý doanh nghiệp 

2.2.3.2.1 Chứng từ kế toán sử dụng 

- Phiếu Chi 

- Hóa đơn GTGT 

- Bảng phân bổ tiền lương 

- Giấy báo nợ của Ngân hàng 

- Các chứng từ khác có liên quan 

2.2.3.2.2 Tài khoản sử dụng 

- TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp 

2.2.3.2.3 Quy trình hạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

Ghi hàng ngày:   

Ghi cuối kỳ: 

Quan hệ đối chiếu:  

Sơ đồ 2.6: Quy trình hạch toán CPBH và CPQLDN tại Chi nhánh Công ty Cổ 

phần Khảo sát và Xây dựng – USCO – Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định 

Xây dựng Hải Phòng 

VD 2.3:Ngày 22/06/2016 thanh toán cước chuyển phát nhanh cho công ty cổ 

phần CTLINK với số tiền 552.468 VNĐ ( đã  bao gồm 10% thuế VAT. Căn cứ 

vào hóa đơn GTGT số 1482 (biểu số 2.10), và phiếu chi số 15 (biểu số 2.11), kế 
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toán ghi vào sổ Nhật ký chung (biểu số 2.12), từ đó kế toán ghi vào sổ cái TK 

642 (biểu số 2.13). 

 Cuối kỳ, căn cứ vào các sổ cái tài khoản lập bảng cân đối số phát sinh, từ 

bảng cân đối số phát sinh lập báo cáo tài chính. 

Biểu số 2.10: Hóa đơn GTGT 

 

                       HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA T NG 

                          Liên 2: Giao khách hàng 

                        Ngày 22 tháng 06 năm 2016 

 

                 Mẫu số: 01GTKT3/001 

                 Ký hiệu: GT/13P 

                  Số:   0001482 

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN CTLINK 

Mã số thuế: 0105619301 

Địa chỉ: Khối trung lập, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 

Điện thoại: 04 62535659 

Số tài khoản:  

Họ tên người mua hàng: ……………………………………………………………………… 

Tên đơn vị: Công ty CP Khảo sát và Xây dựng – USCO – Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng Hải 

Phòng 

Mã số thuế:    

Địa chỉ:   Số 2A, phố Phạm Phú Thứ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

Hình thức thanh toán: TM…………….. Số tài khoản:………………………………… 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 2 3 4 5 6=5x4 

1 

Cước CPN từ ngày 

01/05/2016 đến ngày 

31/05/2016 
   

502.244 

      

      

      

                                                            Cộng tiền hàng                                 502.244 

               Thuế GTGT : 10%                            Tiền thuế GTGT                                    50.244 

                                                                Tổng cộng tiền thanh toán                           552.468 

Số tiền viết bằng chữ: Năm trăm năm mươi hai nghìn bốn trăm sáu mươi tám đồng. 

Người mua hàng                   Người bán hàng                       Thủ trưởng đơn vị 

        (ký, ghi rõ họ tên)                (ký, ghi rõ họ tên)               (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

( Cần kiểm tra, đối chiếu khi  ập, giao nhận hóa đơn) 
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Biểu số 2.11: Phiếu chi 

 

Công ty CP Khảo sát và Xây dựng – 

USCO – Trung tâm Thí nghiệm và 

Kiểm định xây dựng Hải Phòng 

Mẫu số: 02 - TT 

(Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-

BTC 

Ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC) 

  PHIẾU CHI 

Ngày 22 tháng 06 năm 2016 

Quyển số:  

Số: PC15 

Nợ: 642, 133 

Có: 111 

Họ và tên người nhận tiền: Nguyễn Văn Đức 

Địa chỉ: Khối Độc Lập, P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 

Lý do nộp: Thanh toán cước CPN từ ngày 01/05/2016 đến ngày 31/05/2016 

Số tiền: 552.468  đồng…………….(Viết bằng chữ): Năm trăm  ăm mươi hai 

ngàn bốn trăm sáu mươi tám đồng. 

Kèm theo: ......01..........Chứng từ gốc. 

                               Ngày 22 tháng 6 năm 2016 

 

Giám đốc 

( Ký, đóng 

dấu, ghi rõ 

họ tên) 

Kế toán trƣởng 

( Ký, ghi rõ họ 

tên) 

Thủ quỹ 

(Ký, ghi rõ họ 

tên) 

Ngƣời lập 

phiếu 

(Ký, ghi rõ họ 

tên) 

Ngƣời nhận 

tiền 

( Ký, ghi rõ họ 

tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Phòng Kế toán của C ng ty CP Khảo sát và Xây dựng – USCO – Trung 

tâm Thí nghiệm và Kiểm định Xây dựng Hải Phòng) 
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Biểu số 2.12: Trích sổ Nhật ký chung tháng 06 năm 2016 

Đơn vị: Chi nhánh Công ty CP Khảo sát và Xây dựng – USCO – 

Trung tâmThí nghiệm và Kiểm định Hải Phòng 

Địa chỉ: Số 2A, phố Phạm Phú Thứ, quận Hồng Bàng, thành phố 

Hải Phòng 

Mẫu số S03a-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-

BTC  

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

                      Tháng 6 năm 2016 

         Đơn vị tính: Đồng 

NT 

GS 

Chứng từ  

Diễn giải 

 
 

Số phát sinh 

SH NT 
TK ĐƯ 

   
Nợ Có 

   ………………………    

04/06 HĐ1478 04/06 QT thí nghiệm Ready Build 

Factory 8C 

1312 

511 

33311 

1.500.000  

1.363.636 

136.364 

….. ……… …… …………………… ……. ……………… …………… 

21/06 PC149 21/06 TT mua quần áo, giày mũ, 

BHLĐ,.. 

6278 

1111 

1.000.000 1.000.000 

21/06 PC150 21/06 Nộp quỹ quốc phòng 2016 6428 

1111 

440.000 440.000 

22/06 HĐ1482 22/06 Thanh toán cước chuyển 

phát nhanh tháng 5/2016 

642 

133 

111 

502.244 

50.244 

 

 

552.468 

… …….. …… …………………… …… ……………… …………….. 

29/06 PC25 29/06 Hạch toán chi phí phạt vi 

phạm hợp đồng 

811 

111 

7.578.097 7.578.097 

29/06 BC0601 29/06 Trả tiền TN T3+T4 và ngoài 

giờ 

1121 

1312 

404.090.325 404.090.325 

…. …….. ….. …………………… ….. ………….. ………… 

30/06 Zkc154 30/06 KC có TK154 sang nợ 

TK632-Ready build fac8C 

632 

154 

681.194 681.194 

30/06 PKT13 30/06 
Kết chuyển TK 632 

911 

632 
1.739.979.020 1.739.979.020 

30/06 PKT14 30/06 
Kết chuyển TK 642 

911 

642 
393.401.831 393.401.831 

   Cộng phát sinh  2.268.504.026 2.268.504.026 

 

  
 

Ngày 30 tháng 06 năm 2016 

 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

 

 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 
Giám đốc  

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

(Nguồn: Phòng Kế toán của C ng ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO – Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định Xây dựng Hải Phòng) 
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Biểu số 2.13: Trích sổ cái TK 642 

Đơn vị: Chi nhánh Công ty CP Khảo sát và 

Xây dựng – USCO – Trung tâmThí nghiệm 

và Kiểm định Hải Phòng 

Địa chỉ: Số 2A, phố Phạm Phú Thứ, quận 

Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

Mẫu số S03b-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 

200/2014/TT-BTC  

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài 

chính) 

 

SỔ CÁI 

 

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) 

 

Tài khoản:  642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp 

  

 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số 

hiệu 

TK 

đối 

ứng 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày, 

tháng 
Nợ Có 

B C D H 1 2 

……… ……. ……………………… …… …………. …………… 

PC09 
06/06 Thanh toán chi phí xăng 

xe  

111 1.214.545 
  

……… ……. ……………………… …… …………. …………… 

PC21 
23/06 Thanh toán tiền điện 

thoại tháng 5/2016 
…… 

545.926 
……  

……… ……. ……………………… …… …………. …………… 

PC15 22/06 Thanh toán cước chuyển 

phát nhanh tháng 5/2016 

111 502.244  

    - Cộng số phát sinh   393.401.831 393.401.831 

    - Số dƣ cuối kỳ     

Ngày 30 tháng 06 năm 2016 

Ngƣời ghi sổ Kế toán trƣởng     Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

 (Nguồn: Phòng Kế toán của C ng ty CP Khảo sát và Xây dựng – USCO – 

Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định Xây dựng Hải Phòng) 
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2.2.4 Kế toán doanh thu tài chính và chi phí hoạt động tài chính tại Chi 

nhánh Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO – Trung tâm             

Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng Hải Phòng. 

2.2.4.1 Thực trạng kế toán chi phí tài chính 

Tại chi nhánh Công ty Cổ phần khảo sát và xây dựng – USCO – trung tâm 

thí nghiệm và kiểm định xây dựng Hải Phòng không phát sinh các khoản chi phí 

tài chính. 

2.2.4.2 Thực trạng kế toán doanh thu tài chính 

 Doanh thu hoạt động tài chính là những khoản phản ánh tiền lãi, tiền bản 

quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của 

doanh nghiệp. Tại chi nhánh Công ty CP khảo sát và xây dựng – USCO – trung 

tâm thí nghiệm và kiểm định xây dựng Hải Phòng thì doanh thu hoạt động tài 

chính chủ yếu là các khoản doanh thu tiền lãi ngân hàng định kỳ hàng tháng. 

2.2.4.2.1 Chứng từ và tài khoản sử dụng 

- Giấy báo có, giấy báo nợ của ngân hàng 

- phiếu chi 

- Các chứng từ khác có liên quan 

2.2.4.2.2 Tài khoản sử dụng 

- TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính 

2.2.4.2.3 Quy trình hạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

Ghi hàng ngày:   

Ghi cuối kỳ: 

Sơ đồ 2.7: Quy trình hạch toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính tại Chi 

nhánh Công ty CP Khảo sát và Xây dựng – USCO – Trung tâm  Thí nghiệm và 

Kiểm định Xây dựng Hải Phòng 

Giấy báo Có, Sao kê ngân hàng.Phiếu chi, hóa đơn GTGT… 

… 

Sổ Nhật ký chung 

Sổ cái TK 515 

Bảng cân đối số phát sinh 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ như Giấy báo nợ, giấy báo có của ngân 

hàng, phiếu thu, phiếu chi… kế toán tiến hành nhập số liệu vào phần mềm kế 

toán để vào Sổ nhật ký chug, sổ cái, sổ chi tiết tài khoản doanh thu hoạt động tài 

chính và chi phí hoạt động tài chính. 

Ví Dụ 2.4: Ngày 25/06/2016 Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển VN gửi 

giấy báo có thông báo về việc nhận lãi tiền gửi với số tiền: 45.089 VNĐ.  

Căn cứ vào giấy báo có số 121  ngày 25/06/2016 (biểu số 2.14) ngân hàng 

TMCP đầu tư và phát triển VN về việc nhận lãi tiền gửi và các chứng từ liên 

quan, kế toán ghi vào sổ Nhật ký chung (biểu số 2.15). Căn cứ vào sổ Nhật ký 

chung ghi vào sổ cái TK 515 ( biểu số 2.16), TK 112. Cuối kỳ, căn cứ vào sổ cái 

TK 515 để lập bảng cân đối số phát sinh và Bảng cân đối số phát sinh được sử 

dụng để lập báo cáo tài chính. 

Biểu số 2.14 : Giấy báo có 

 

 

Ngân hàng TMCP đầu tư và 

phát triển Việt Nam 

Chi nhánh: BIDV Hải 

Phòng- Đông Đô 

 

GIẤY BÁO CÓ 

Ngày: 25/06/2016 

Số: 121 

Mã GDV: PHUCDTQTO 

Mã KH:  594256 

Số GD:  1211121 

Kính gửi: Công ty CP Khảo sát và Xây dựng – USCO – Trung tâm Thí nghiệm 

và Kiểm định xây dựng Hải Phòng 

Mã số thuế: 0100107123-008 

Hôm nay chúng tôi xin báo đã ghi CÓ tài khoản của quý khách hàng với nội dung 

như sau: 

Số tài khoản ghi CÓ: 1251-0000-496-671 

Số tiền bằng số: 45.089 

Số tiền bằng chữ: Bốn mươi  ăm nghìn kh ng trăm tám mươi chín đồng./ 

Nội dung:  ##Lãi tiền gửi nhập gốc## 

Giao dịch viên 

 

Kiểm soát 

 

 

 

(Nguồn: Phòng Kế toán của C ng ty CP Khảo sát và Xây dựng – USCO – Trung 

tâm Thí nghiệm và Kiểm định Xây dựng Hải Phòng)

http://www.hosocongty.vn/trung-tam-thi-nghiem-va-kiem-dinh-xay-dung-hai-phong-com-1181945.htm
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Biểu số 2.15: Trích sổ Nhật ký chung tháng 06 năm 2016 

Đơn vị: Chi nhánh Công ty CP Khảo sát và Xây dựng – USCO – 

Trung tâmThí nghiệm và Kiểm định Hải Phòng 

Địa chỉ: Số 2A, phố Phạm Phú Thứ, quận Hồng Bàng, thành phố 

Hải Phòng 

Mẫu số S03a-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-

BTC  

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

                      Tháng 6 năm 2016 

         Đơn vị tính: Đồng 

NT 

GS 

Chứng từ  

Diễn giải 

 
 

Số phát sinh 

SH NT 
TK ĐƯ 

   
Nợ Có 

   ………………………    

04/06 HĐ1478 04/06 QT thí nghiệm Ready Build 

Factory 8C 

1312 

511 

33311 

1.500.000  

1.363.636 

136.364 

….. ……… …… …………………… ……. ……………… …………… 

21/06 PC149 21/06 TT mua quần áo, giày mũ, 

BHLĐ,.. 

6278 

1111 

1.000.000 1.000.000 

21/06 PC150 21/06 Nộp quỹ quốc phòng 2016 6428 

1111 

440.000 440.000 

… …….. …… …………………… …… ……………… …………….. 

25/06 BIDV121 25/06 Lãi tiền gửi ngân hàng BIDV 112 

515 

45.089 45.089 

… …….. …… …………………… …… ……………… …………….. 

29/06 PC25 29/06 Hạch toán chi phí phạt vi 

phạm hợp đồng 

811 

111 

7.578.097 7.578.097 

29/06 BC0601 29/06 Trả tiền TN T3+T4 và ngoài 

giờ 

1121 

1312 

404.090.325 404.090.325 

…. …….. ….. …………………… ….. ………….. ………… 

30/06 Zkc154 30/06 KC có TK154 sang nợ 

TK632-Ready build fac8C 

632 

154 

681.194 681.194 

30/06 PKT13 30/06 
Kết chuyển TK 632 

911 

632 
1.739.979.020 1.739.979.020 

30/06 PKT14 30/06 
Kết chuyển TK 642 

911 

642 
393.401.831 393.401.831 

   Cộng phát sinh  2.268.504.026 2.268.504.026 

 

  
 

Ngày 30 tháng 06 năm 2016 

 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

 

 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 
Giám đốc  

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

(Nguồn: Phòng Kế toán của C ng ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO – Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định Xây dựng Hải Phòng) 
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Biểu số 2.16 : Trích sổ cái TK 515 

Đơn vị: Chi nhánh Công ty CP Khảo sát và Xây dựng 

– USCO – Trung tâmThí nghiệm và Kiểm định Hải 

Phòng 

Địa chỉ: Số 2A, phố Phạm Phú Thứ, quận Hồng Bàng, 

thành phố Hải Phòng 

Mẫu số S03b-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 

200/2014/TT-BTC  

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài 

chính) 

 

 

SỔ CÁI 

 

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) 

 

Tài khoản:  515 – Doanh thu tài chính 

  

Chứng từ 

Diễn giải 

Số 

hiệu 

TK 

đối 

ứng 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày, 

tháng 
Nợ Có 

B C D H 1 2 

……… ……. …………………………. …… …………. …………… 

25/06/2016 
BIDV121 Lãi tiền gửi ngân hàng 

BIDV 

112  
45.089  

……… ……. …………………………. …… …………. …………… 

26/06/2016 EXIM0302 Lãi tiền gửi ngân hàng 

Eximbank 
112 

 
5.797  

……… ……. …………………………. …… …………. …………… 

    - Cộng số phát sinh   342.540 342.540 

    - Số dƣ cuối kỳ     

 

Ngày 30 tháng 06 năm 2016 

Ngƣời ghi sổ Kế toán trƣởng     Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

(Nguồn: Phòng Kế toán của C ng ty CP Khảo sát và Xây dựng – USCO – Trung 

tâm Thí nghiệm và Kiểm định Xây dựng Hải Phòng) 
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2.2.5. Kế toán thu nhập khác, chi phí khác tại Chi nhánh Công ty Cổ phần    

Khảo sát và Xây dựng – USCO – Trung tâmThí nghiệm và Kiểm định xây 

dựng  Hải Phòng 

2.2.5.1. Thực trạng kế toán chi phí khác 

Tại chi nhánh Công ty CP khảo sát và xây dựng – USCO – trung tâm thí nghiệm 

và kiểm định xây dựng Hải Phòng không phát sinh các khoản thu nhập khác. 

2.2.5.2 Thực trạng kế toán thu nhập khác 

       Tại chi nhánh Công ty CP khảo sát và xây dựng – USCO – trung tâm thí 

nghiệm và kiểm định xây dựng Hải Phòng trong năm 2016 chỉ phát sinh một 

khoản chi phí khác là khoản bị phạt do vi phạm hợp đồng. 

2.2.5.2. Chứng từ sử dụng 

- Phiếu chi 

- Giấy báo nợ 

- Các chứng từ khác có liên quan. 

2.2.5.3. Tài khoản sử dụng 

- TK 811 – Chi phí khác 

2.2.5.4. Phương pháp kế toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

Ghi hàng ngày:   

Ghi cuối kỳ: 

Sơ đồ 2.8: Phương pháp kế toán chi phí khác tại Chi nhánh Công ty CP Khảo sát 

và Xây dựng – USCO – Trung tâmThí nghiệm và Kiểm định xây dựng           

Hải Phòng 

Giấy báo Có, Sao kê ngân hàng.Phiếu chi, hóa đơn GTGT… 

… 

Sổ Nhật ký chung 

Sổ cái TK 811 

Bảng cân đối số phát sinh 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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Ví Dụ 2.5: Ngày 29/06/2016 hạch toán chi phí phạt do vi phạm hợp đồng 

với số tiền 5.578.097 đ, kế toán căn cứ vào phiếu chi (biểu số 2.17) để vào sổ 

Nhật ký chung ( biểu số 2.18). Căn cứ vào sổ Nhật ký chung kế toán ghi vào sổ 

cái TK811 (biểu số 2.19). 

 Cuối kỳ căn cứ vào sổ cái các tài khoản  để lập bảng cân đối số phát sinh. 

Từ bảng cân đối số phát sinh để lập báo cáo tài chính. 

Biểu số 2.17 : Phiếu chi 

 

Công ty CP Khảo sát và Xây 

dựng – USCO – Trung tâm Thí 

nghiệm và Kiểm định xây dựng 

Hải Phòng 

Mẫu số: 02 - TT 

(Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC) 

  PHIẾU CHI 

Ngày 29 tháng 06  năm 2016 

Quyển số:  

Số: PC25 

Nợ: 811 

Có: 111 

Họ và tên người nhận tiền: Lưu Đức Quang 

Địa chỉ:  

Lý do nộp: Thanh toán chi phí phạt do vi phạm hợp đồng. 

Số tiền: 5.578.097 đồng…………….(Viết bằng chữ): Bảy triệu năm trăm bảy 

mươi tám nghìn kh ng trăm chín mươi bảy đồng./ 

Kèm theo: ......01..........Chứng từ gốc. 

Ngày 29 tháng 06  năm 2016 

 

Giám đốc 

( Ký, đóng 

dấu, ghi rõ 

họ tên) 

Kế toán trƣởng 

( Ký, ghi rõ họ 

tên) 

Thủ quỹ 

(Ký, ghi rõ họ 

tên) 

Ngƣời lập 

phiếu 

(Ký, ghi rõ họ 

tên) 

Ngƣời nhận 

tiền 

( Ký, ghi rõ họ 

tên) 

 

(Nguồn: Phòng Kế toán của C ng ty CP Khảo sát và Xây dựng – USCO – Trung 

tâm Thí nghiệm và Kiểm định Xây dựng Hải Phòng) 
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Biểu số 2.18: Biên bản phạt do vi phạm hợp đồng 

 

C NG TY CP ĐẦU TƯ 

XÂY D NG HUY HOÀNG 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 012/QĐ-XPVPHĐ Hải Phòng, ngày 29 tháng 06 năm 2016 

QUYẾT ĐỊNH 

X  phạt vi phạm hợp đồng theo thủ tục x  phạt không lập biên bản 

Căn cứ Điều 56 Luật xử lý vi phạm hành chính; 

Căn cứvào thông báo xử phạt vi phạm hợp đồng số 011/TTXPVPHD ngày 

27/09/2016; 

Tôi: Nguyễn Huy Hoàng   Chức vụ: Giám đốc         

Đơn vị: Công ty CP đầu tư xây dựng Huy Hoàng 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Xử phạt vi phạm hợp đồng theo thủ tục xử phạt không lập biên bản đối 

với: 

Đơn vị: Công ty CP Khảo sát và Xây dựng – USCO – Trung tâm Thí nghiệm và 

Kiểm định xây dựng Hải Phòng 

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: Thí nghiệm kiểm định các chỉ tiêu cơ lý, hóa, 

vật liệu xây dựng, môi trường và kiệm định xây dựng. 

Địa chỉ:Số 2A Phạm Phú Thứ, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng 

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số: 0100107123-008 

Cấp ngày: 13/11/1998 Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hải Phòng 

Đã thực hiện hành vi vi phạm hợp đồng số 02/2016/USCO-HHtheo điều 6 quy 

định tại hợp đồng số 02/2016/USCO-HH. 

Điều 2. Các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng: 

1. Hình thức xử phạt chính: Phạt hành chính 

Mức phạt:5.578.097 đồng (Viết bằng chữ: Năm triệu năm trăm bảy mươi tám 

nghìn không trăm chín mươi bảy đồng./) 

http://www.hosocongty.vn/trung-tam-thi-nghiem-va-kiem-dinh-xay-dung-hai-phong-com-1181945.htm
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2. Hình thức xử phạt bổ sung: không 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: không 

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Quyết định này được: 

1. Giao cho đơn vị:Công ty CP Khảo sát và Xây dựng – USCO – Trung tâm Thí 

nghiệm và Kiểm định xây dựng Hải Phòngđể chấp hành Quyết định xử phạt. 

Đơn vị bị xử phạt bằng tiền, Công ty nộp tiền phạt tại chỗ cho người có thẩm 

quyền xử phạt; trường hợp không nộp tiền phạt tại chỗ thì nộp tại Ngân hàng 

thương mại: .................... trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được giao Quyết 

định này. 

Thời hạn thi hành hình thức xử phạt bổ sung là 10 ngày; thời hạn thi hành các 

biện pháp khắc phục hậu quả là 5 ngày, kể từ ngày được giao Quyết định này. 

Nếu quá thời hạn trên mà không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành. 

Tổ chức có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này 

theo quy định của pháp luật. 

2. Gửi choPhòng Tài chính kế toánđể thu số tiền phạt. 

3.Công ty CP Khảo sát và Xây dựng – USCO – Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm 

định xây dựng Hải Phòngnhận và thực hiện Quyết định này. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- Lưu: Hồ sơ. 

NGƢỜI RA QUYẾT ĐỊNH 

(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ tên) 
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Biểu số 2.19: Trích sổ Nhật ký chung tháng 06 năm 2016 

Đơn vị: Chi nhánh Công ty CP Khảo sát và Xây dựng – USCO – 

Trung tâmThí nghiệm và Kiểm định Hải Phòng 

Địa chỉ: Số 2A, phố Phạm Phú Thứ, quận Hồng Bàng, thành phố 

Hải Phòng 

Mẫu số S03a-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-

BTC  

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

                      Tháng 6 năm 2016 

         Đơn vị tính: Đồng 

NT 

GS 

Chứng từ  

Diễn giải 

 
 

Số phát sinh 

SH NT 
TK ĐƯ 

   
Nợ Có 

   ………………………    

04/06 HĐ1478 04/06 QT thí nghiệm Ready Build 

Factory 8C 

1312 

511 

33311 

1.500.000  

1.363.636 

136.364 

….. ……… …… …………………… ……. ……………… …………… 

21/06 PC149 21/06 TT mua quần áo, giày mũ, 

BHLĐ,.. 

6278 

1111 

1.000.000 1.000.000 

21/06 PC150 21/06 Nộp quỹ quốc phòng 2016 6428 

1111 

440.000 440.000 

… …….. …… …………………… …… ……………… …………….. 

25/06 BIDV121 25/06 Lãi tiền gửi ngân hàng BIDV 112 

515 

45.089 45.089 

… …….. …… …………………… …… ……………… …………….. 

29/06 PC25 29/06 Hạch toán chi phí phạt vi 

phạm hợp đồng 

811 

111 

5.578.097 7.578.097 

29/06 BC0601 29/06 Trả tiền TN T3+T4 và ngoài 

giờ 

1121 

1312 

404.090.325 404.090.325 

…. …….. ….. …………………… ….. ………….. ………… 

30/06 Zkc154 30/06 KC có TK154 sang nợ 

TK632-Ready build fac8C 

632 

154 

681.194 681.194 

30/06 PKT13 30/06 
Kết chuyển TK 632 

911 

632 
1.739.979.020 1.739.979.020 

30/06 PKT14 30/06 
Kết chuyển TK 642 

911 

642 
393.401.831 393.401.831 

   Cộng phát sinh  2.268.504.026 2.268.504.026 

 

  
 

Ngày 30 tháng 06 năm 2016 

 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

 

 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 
Giám đốc  

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

(Nguồn: Phòng Kế toán của C ng ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO – Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định Xây dựng Hải Phòng) 
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Biểu số 2.20 : Sổ cái TK 811 

 

Đơn vị: Chi nhánh Công ty CP Khảo sát và 

Xây dựng – USCO – Trung tâmThí nghiệm và 

Kiểm định Hải Phòng 

Địa chỉ: Số 2A, phố Phạm Phú Thứ, quận 

Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

Mẫu số S03b-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 

200/2014/TT-BTC  

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

 

SỔ CÁI 

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) 

Tài khoản:  811 – Chi phí khác 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số 

hiệu 

TK 

đối 

ứng 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày, 

tháng 
Nợ Có 

B C D H 1 2 

……… ……. …………………………. …… …………. 
…………

… 

PC25 29/06 Hạch toán chi phí phạt vì vi 

phạm hợp đồng 

111 5.578.097 

 

……… ……. …………………………. …… … ………… 

    - Cộng số phát sinh   7.134.855  7.134.855  

    - Số dƣ cuối kỳ     

Ngày 30 tháng 06 năm 2016 

Ngƣời ghi sổ Kế toán trƣởng     Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

(Nguồn: Phòng Kế toán của C ng ty CP Khảo sát và Xây dựng – USCO – Trung 

tâm Thí nghiệm và Kiểm định Xây dựng Hải Phòng) 
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2.2.6. Thực trạng kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh Công ty 

Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO – Trung tâmThí nghiệm và Kiểm 

định Xây dựng Hải Phòng 

2.2.6.1 Chứng từ sử dụng 

- Phiếu kế toán. 

2.2.6.2 Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 911-Xác định kết quả kinh doanh 

Tài khoản 821-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

Tài khoản 421- Lợi nhuận chưa phân phối 

2.2.6.3 Phương pháp kế toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

Ghi hàng ngày:   

Ghi cuối quý: 

 

Sơ đồ 2.9: Quy trình hạch toán xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh Công ty CP 

Khảo sát và Xây dựng – USCO – Trung tâmThí nghiệm và Kiểm định Hải Phòng 

Phiếu kế toán 

 

Sổ Nhật ký chung 

Sổ cái TK 911,821, 421 

Bảng cân đối số phát 

sinh 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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-  Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ gốc đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ, 

kế toán ghi số liệu vào sổ Nhật ký chung. Sau đó căn cứ vào số liệu đã ghi trên 

Nhật ký chung để ghi vào sổ cái các TK 911,821 

-Cuối kỳ kế toán lập các phiếu kế toán kết chuyển doanh thu, chi phí, xác định 

kết quả kinh doanh, tính toán số thuế TNDN phải nộp. Kế toán phản ánh vào sổ 

nhật ký chung và sổ cái các tài khoản có liên quan. 

 

   Ví dụ 2.6: Cuối kỳ kế toán công ty thực hiện các bút toán kết chuyển để xác 

định kết quả hoạt động kinh doanh. Kế toán ghi các bút toán kết chuyển vào 

phiếu kế toán.Từ phiếu kế toán vào các sổ sách liên quan. Tổng hợp kết quả hoạt 

động kinh doanh như sau: 

Biểu 2.21: Bảng kê kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 

Bảng kê kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 tại Chi nhánh 

Công ty CP Khảo sát và Xây dựng – USCO – Trung tâmThí nghiệm và 

Kiểm định Hải Phòng 

 

 

STT Chi tiêu Số tiền 

1 Doanh thu thuần từ bán hàng và CCDV 2.268.161.486 đ 

2 Doanh thu hoạt động tài chính 342.540 đ 

3 Giá vốn bán hàng 1.739.979.020 đ 

4 Chi phí quản lý doanh nghiệp 393.401.831 đ 

5 Chi phí khác 7.134.855 đ 

6 Lợi nhuận trước thuế TNDN 127.988.320 đ 

7 Chi phí thuế TNDN 0 đ 

8 Lợi nhuận sau thuế TNDN 127.988.320 đ 
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Sơ đồ 2.10.Sơ đồ chữ T xác định kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 tại 

Chi nhánh Công ty CP Khảo sát và Xây dựng – USCO – Trung tâmThí nghiệm 

và Kiểm định Hải Phòng 

  

      TK 911  

 TK 632      TK 511  

   1.739.979.020  2.268.161.486     

         

            

 TK 642    TK 515  

 393.401.831  342.540     

           

 

TK 811 

        

         

 7.134.855       

           

 

 

 

           TK 3334 TK 821      
            

  0 0      

    

TK 421 

     

         
            

     127.988.320      
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Biểu số 2.22: Phiếu kế toán số 11 

Đơn vị:Chi nhánh Công ty CP Khảo sát và Xây dựng – USCO – Trung tâmThí nghiệm và Kiểm định Hải Phòng 

Địa chỉ: Số 2A, phố Phạm Phú Thứ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

PHIẾU KẾ TOÁN 

Ngày 30 tháng 06 năm 2016 

Số PKT: 11 

STT Diễn giải TKĐƢ Số tiền 

Nợ Có 

1 K/c DTT 6 tháng đầu năm 2016 511 911 2.268.161.486 

 Cộng   2.268.161.486 

 

Kế toán trưởng       Người lập 

            (Ký, họ tên)      (Ký, họ tên) 

Biểu số 2.23: Phiếu kế toán số 12 

Đơn vị: Chi nhánh Công ty CP Khảo sát và Xây dựng – USCO – Trung tâmThí nghiệm và Kiểm định Hải Phòng 

Địa chỉ: Số 2A, phố Phạm Phú Thứ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

 

PHIẾU KẾ TOÁN 

Ngày 30 tháng 06 năm 2016 

Số PKT: 12 

STT Diễn giải TKĐƢ Số tiền 

Nợ Có 

1 K/c DTHĐTC 6 tháng đầu năm 

2016  

515 911 342.540 

 Cộng   342.540 

 

Kế toán trưởng       Người lập 

            (Ký, họ tên)     (Ký, họ tên) 

(Nguồn: Phòng Kế toán của C ng ty CP Khảo sát và Xây dựng – USCO –  

Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định Xây dựng Hải Phòng)  
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Biểu số 2.24: Phiếu kế toán số 13 

Đơn vị: Chi nhánh Công ty CP Khảo sát và Xây dựng – USCO – Trung tâmThí nghiệm và Kiểm định Hải Phòng 

Địa chỉ: Số 2A, phố Phạm Phú Thứ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

 

PHIẾU KẾ TOÁN 

Ngày 30 tháng 06 năm 2016 

Số PKT: 13 

STT Diễn giải TKĐƢ Số tiền 

Nợ Có 

1 K/c GVHB 6 tháng đầu năm 2016 911 632 1.739.979.020 

 Cộng   1.739.979.020 

 

Kế toán trưởng       Người lập 

            (Ký, họ tên)      (Ký, họ tên) 

Biểu số 2.25: Phiếu kế toán số 14 

Đơn vị: Chi nhánh Công ty CP Khảo sát và Xây dựng – USCO – Trung tâmThí nghiệm và Kiểm định Hải Phòng 

Địa chỉ: Số 2A, phố Phạm Phú Thứ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

PHIẾU KẾ TOÁN 

Ngày 30 tháng 06 năm 2016 

Sô PKT: 14 

STT Diễn giải TKĐƢ Số tiền 

Nợ Có 

1 K/c CPQLDN 6tháng đầu năm 2016 911 642 393.401.831 

 Cộng   393.401.831 

 

Kế toán trưởng       Người lập 

            (Ký, họ tên)     (Ký, họ tên) 

(Nguồn: Phòng Kế toán của C ng ty CP Khảo sát và Xây dựng – USCO – Trung 

tâm Thí nghiệm và Kiểm định Xây dựng Hải Phòng) 
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Biểu số 2.26: Phiếu kế toán số 15 

Đơn vị: Chi nhánh Công ty CP Khảo sát và Xây dựng – USCO – Trung tâmThí nghiệm và Kiểm định Hải Phòng 

Địa chỉ: Số 2A, phố Phạm Phú Thứ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

PHIẾU KẾ TOÁN 

Ngày 30 tháng 06 năm 2016 

Sô PKT: 15 

STT Diễn giải TKĐƢ Số tiền 

Nợ Có 

1 K/c CPK 6 tháng đầu năm 2016 911 811 7.134.855 

 Cộng   7.134.855 

 

Kế toán trưởng       Người lập 

            (Ký, họ tên)      (Ký, họ tên) 

Biểu số 2.27: Phiếu kế toán số 16 

Đơn vị: Chi nhánh Công ty CP Khảo sát và Xây dựng – USCO – Trung tâmThí nghiệm và Kiểm định Hải Phòng 

Địa chỉ: Số 2A, phố Phạm Phú Thứ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

 

PHIẾU KẾ TOÁN 

Ngày 30 tháng 06 năm 2016 

Sô PKT: 16 

STT Diễn giải TKĐƢ Số tiền 

Nợ Có 

1 K/c CP thuế TNDN 6 tháng đầu 

năm 2016 

911 821 0 

 Cộng   0 

 

 

Kế toán trưởng       Người lập 

            (Ký, họ tên)     (Ký, họ tên) 

(Nguồn: Phòng Kế toán của C ng ty CP Khảo sát và Xây dựng – USCO – Trung 

tâm Thí nghiệm và Kiểm định Xây dựng Hải Phòng) 
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Biểu số 2.28: Phiếu kế toán số 17 

 

Đơn vị: Chi nhánh Công ty CP Khảo sát và Xây dựng – USCO – Trung tâmThí 

nghiệm và Kiểm định Hải Phòng 

Địa chỉ: Số 2A, phố Phạm Phú Thứ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

 

PHIẾU KẾ TOÁN 

 

Ngày 30 tháng 06 năm 2016 

Số PKT: 17 

 

      Đơn vị tính : đồng  

        

STT Diễn giải 

Tài khoản 

Thành tiền 

 

     

Nợ 

 

Có 

 

     

        

1 

Kết chuyển lợi nhuận sau thuế 

TNDN 6 tháng đầu năm 2016 911  421  127.988.320  

        

 Cộng     127.988.320  

       

   

 

  

  

Ngày 30 tháng 06 năm 2016 

 

 

 Kế toán trƣởng     Ngƣời lập 

 (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 

 

 

(Nguồn: Phòng Kế toán của C ng ty CP Khảo sát và Xây dựng – USCO – Trung 

tâm Thí nghiệm và Kiểm định Xây dựng Hải Phòng) 
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Biểu số 2.29: Trích sổ Nhật ký chung tháng 06 năm 2016 

Đơn vị: Chi nhánh Công ty CP Khảo sát và Xây dựng – USCO – 

Trung tâmThí nghiệm và Kiểm định Hải Phòng 

Địa chỉ: Số 2A, phố Phạm Phú Thứ, quận Hồng Bàng, thành phố 

Hải Phòng 

Mẫu số S03a-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-

BTC  

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

                      Tháng 6 năm 2016 

         Đơn vị tính: Đồng 

NT 

GS 

Chứng từ  

Diễn giải 

 
 

Số phát sinh 

SH NT 
TK ĐƯ 

   
Nợ Có 

   ………………………    

04/06 HĐ1478 04/06 QT thí nghiệm Ready Build 

Factory 8C 

1312 

511 

33311 

1.500.000  

1.363.636 

136.364 

….. ……… …… …………………… ……. ……………… …………… 

21/06 PC149 21/06 TT mua quần áo, giày mũ, 

BHLĐ,.. 

6278 

1111 

1.000.000 1.000.000 

… …….. …… …………………… …… ……………… …………….. 

25/06 BIDV121 25/06 Lãi tiền gửi ngân hàng BIDV 112 

515 

45.089 45.089 

… …….. …… …………………… …… ……………… …………….. 

30/06 PKT11 30/06 Kết chuyển TK 511 911 

511 

2.268.161.486 2.268.161.486 

30/06 PKT12 30/06 Kết chuyển TK 515 911 

515 

342.540 342.540 

30/06 PKT13 30/06 
Kết chuyển TK 632 

911 

632 
1.739.979.020 1.739.979.020 

30/06 PKT14 30/06 
Kết chuyển TK 642 

911 

642 
393.401.831 393.401.831 

30/06 PK15 30/06 Kết chuyển TK 811 911 

811 
7.134.855 7.134.855 

30/06 PK16 30/06 Kết chuyển TK  821 911 

821 
0 0 

30/06 PK17 30/06 Kết chuyển lãi 911 

421 
127.988.320 127.988.320 

   Cộng phát sinh  2.268.504.026 2.268.504.026 

 

  
 

Ngày 30 tháng 06 năm 2016 

 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

 

 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 
Giám đốc  

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

(Nguồn: Phòng Kế toán của C ng ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO – Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định Xây dựng Hải Phòng) 
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Biểu số 2.30: Trích sổ cái TK 911 

Đơn vị: Chi nhánh Công ty CP Khảo sát và 

Xây dựng – USCO – Trung tâmThí nghiệm 

và Kiểm định Hải Phòng 

Địa chỉ: Số 2A, phố Phạm Phú Thứ, quận 

Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

Mẫu số S03b-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 

200/2014/TT-BTC  

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

 

SỔ CÁI 

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) 

Tài khoản:  911 – Xác định kết quả kinh doanh 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số 

hiệu 

TK 

đối 

ứng 

Số tiền 

Số 

hiệu 

Ngày, 

tháng 
Nợ Có 

B C D H 1 2 

      

PKT11 30/06/2016 KC TK 511 511  2.268.161.486 

PKT12 30/06/2016 KC TK 515 515  342.540 

PKT13 30/06/2016 KC TK 632 632 1.739.979.020  

PKT14 30/06/2016 KC TK 642 642 393.401.831  

PKT15 30/06/2016 KC TK 811 811 7.134.855  

PKT16 30/06/2016 KC thuế TNDN 821 0   

PKT17 30/06/2016 KC lãi 421 127.988.320  

      

    Cộng số phát sinh 
 

2.268.504.026 2.268.504.026 

    Số dƣ cuối kỳ     

Ngƣời ghi sổ Kế toán trƣởng     Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

(Nguồn: Phòng Kế toán của C ng ty CP Khảo sát và Xây dựng – USCO – Trung 

tâm Thí nghiệm và Kiểm định Xây dựng Hải Phòng) 
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Biểu số 2.31: Trích sổ cái TK 421 

Đơn vị: Chi nhánh Công ty CP Khảo sát và 

Xây dựng – USCO – Trung tâmThí nghiệm 

và Kiểm định Hải Phòng 

Địa chỉ: Số 2A, phố Phạm Phú Thứ, quận 

Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

Mẫu số S03b-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 

200/2014/TT-BTC  

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

 

SỔ CÁI 

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) 

Tài khoản:  421 – Lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số 

hiệu 

TK 

đối 

ứng 

Số tiền 

Số 

hiệu 

Ngày, 

tháng 
Nợ Có 

B C D H 1 2 

      

PKT17 30/06 

 

Kết chuyển lợi nhuận 

6 tháng đầu năm 2016 

911  
127.988.320 

      

    - Cộng số phát sinh 
 

127.988.320 127.988.320 

    - Số dƣ cuối kỳ     

 

Ngƣời ghi sổ 

 

Kế toán trƣởng 

    

 Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

 (Nguồn: Phòng Kế toán của C ng ty CP Khảo sát và Xây dựng – USCO – 

Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định Xây dựng Hải Phòng) 
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Biểu số 2.32: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

Ban hành theo Th ng tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính 

6 tháng đầu năm 2016 

   Đơn vị tính:.VNĐ 

CHỈ TI U 
Mã 

số 

Thuyết 

minh 
Năm nay Năm trƣớc 

1 2 3 4 5 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01   2.268.161.486 5.603.374.853 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02   0 0 

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung 

cấp dịch vụ (10   01 - 02) 

10   
2.268.161.486 5.603.374.853 

4. Giá vốn hàng bán 11   1.739.979.020 4.432.615.257 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp 

dịch vụ (20   10 - 11) 

20   
528.182.466 1.170.759.596 

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21   342.540 874.736 

7. Chi phí tài chính 22  0 0 

- Trong đó: Chi phí  ãi vay 23  0 0 

8. Chi phí bán hàng 24   0 0 

9. Chí phí quản lý doanh nghiệp 25  393.401.831 991.884.303 

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 

doanh (30 = 20 + 21 - 22 – 24-25) 

30   
135.123.175 179.750.029 

11. Thu nhập khác 31    

12. Chi phí khác 32  7.134.855 73.000.000 

13. Lợi nhuận khác (40   31 - 32) 40  -7.134.855 -73.000.000 

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  (50 

= 30 + 40) 

50  
127.988.320 106.750.029 

15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 51   0  

16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh 

nghiệp  (60   50 – 51) 

52   
127.988.320 106.750.029 

17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 70    

18. Lãi suy giảm trên cổ phiếu 71    

Lập, ngày 15 tháng 7 năm 2016 

 

Ngƣời lập biểu Kế toán trƣởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC             

KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ           

KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CP KHẢO SÁT VÀ        

XÂY DỰNG – USCO – TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH 

XÂY DỰNG HẢI PHÕNG 

 

3.1. Đánh giá về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh tại Chi nhánh Công ty CP Khảo sát và Xây dựng – USCO – 

Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng Hải Phòng. 

 Trong cơ chế thị trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay thì mỗi doanh 

nghiệp phải lập ra được một kế hoạch kinh doanh riêng cho mình để có thể duy 

trì và phát triển hoạt động kinh doanh của công ty.Muốn được như vậy trước hết 

công ty phải không ngừng đổi mới và hoàn thiện công tác kế toán sao cho phù 

hợp với yêu cầu quản lý trong nền kinh tế thị trường hiện nay vì kế toán là bộ 

máy kinh tế tài chính của doanh nghiệp. Thông qua việc lập chứng từ, kiểm tra, 

ghi chép tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ bằng những phương 

pháp khoa học kỹ thuật có thể biết được những thông tin chính xác kịp thời và 

đầy đủ về sự vận động của tài sản và nguồn hình thành nên tài sản, góp phần bảo 

vệ và sử dụng hợp lý tài sản của doanh nghiệp. Về việc lập báo cáo tài chính của 

kế toán sẽ cung cấp thông tin cho các đối tượng quan tâm đến tình hình tài chính 

của doanh nghiệp như các nhà quản lý, nhà đầu tư, cơ quan thuế… một cách 

chính xác và cụ thể. 

 Qua một thời gian thực tập ở Chi nhánh Công ty CP Khảo sát và Xây 

dựng – USCO – Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng Hải Phòng với 

việc nghiên cứu đề tài: “ Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và 

xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh Công ty CP Khảo sát và        

Xây dựng – USCO – Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định XD Hải Phòng” 

em xin đưa ra một số ý kiến sau: 

3.1.1. Ưu điểm 

 Về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý: 

- Chi nhánh công ty đã tổ chức bộ máy gọn nhẹ, hợp lý, phù hợp với nhiệm vụ kinh 

doanh của mình. Các phòng ban hoạt động hiệu quả, cung cấp thông tin kịp thời 

nhanh chóng. 
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 Về tổ chức bộ máy kế toán: 

- Bộ máy kế toán của chi nhánh công ty được tổ chức theo mô hình tập trung 

phù hợp với yêu cầu quản lý của chi nhánh công ty. 

-  Bộ máy kế toán hợp lý, khoa học, phân công nhiệm vụ rõ ràng; mỗi nhân viên 

kế toán phụ trách và tự chịu trách nhiệm về phần hành kế toán được giao nhưng tất 

cả đều chịu sự chỉ đạo toàn diện, tập trung và thống nhất của kế toán trưởng. Kế 

toán trưởng có quyền hạn kiểm tra, giám sát toàn bộ công tác kế toán của chi nhánh 

công ty. Đội ngũ kế toán trong chi nhánh công ty là những người có trình độ 

chuyên môn, kinh nghiệm lâu năm, nên phản ánh nhanh chóng, kịp thời, chính 

xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng chế độ kế toán, đảm bảo cung cấp 

thông tin kế toán hiệu quả, phục vụ tốt công tác quản lý.  

 Về việc tổ chức hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính: 

- Các chứng từ sử dụng cho việc hạch toán đều phù hợp với yêu cầu kinh tế và pháp lý 

của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, đúng với mẫu do Bộ tài chính quy định. Quy trình 

luân chuyển chứng từ khá nhanh chóng, kịp thời.  

- Về hệ thống tài khoản kế toán: Hệ thống tài khoản kế toán do Bộ tài chính 

ban hành theo Thông tư 200/2014/TT–BTC ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính được công ty áp dụng đầy đủ, việc mở các tài khoản chi tiết 

cũng rất hợp lý và khoa học. 

- Về hình thức sổ kế toán: Chi nhánh công ty áp dụng hình thức sổ “Nhật ký 

chung”. Hình thức kế toán này có ưu điểm đơn giản, dễ áp dụng, các nghiệp vụ 

kế toán phát sinh được phản ánh rõ ràng trên sổ Nhật ký chung, các sổ cái và sổ 

chi tiết theo trình tự thời gian và định khoản. Việc áp dụng hình thức kế toán 

Nhật ký chung là hoàn toàn phù hợp với trình độ đội ngũ cán bộ kế toán, tình 

hình trang bị phương tiện kỹ thuật trong công tác tính toán, xử lý thông tin, phù 

hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh cũng như yêu cầu quản lý của lãnh đạo 

chi nhánh công ty. 

- Về báo cáo tài chính: Các báo cáo tài chính được lập theo đúng mẫu biểu quy 

định và đảm bảo tính chính xác, kịp thời cung cấp thông tin phục vụ công tác 

quản lý kinh tế tài chính của công ty. 

 Về việc tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại 

chi nhánh công ty: 

Tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của chi 

nhánh công ty được áp dụng đúng theo chế độ kế toán ban hành theo Thông tư 



Khóa luận tốt nghiệp  Trƣờng ĐHDL Hải Phòng 

Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Hậu – QT1807K  78 

200/2014/TT–BTC ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và 

các chuẩn mực kế toán liên quan như chuẩn mực kế toán số 14 về doanh thu và thu 

nhập khác, chuẩn mực số 17 về thuế thu nhập doanh nghiệp....Chi nhánh công ty 

cũng thường xuyên cập nhật kịp thời những thay đổi của chế độ kế toán, giúp cho 

chi nhánh công ty tiến hành công tác kế toán một cách chính xác, phù hợp. 

Về tổ chức kế toán doanh thu: Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan 

đến bán hàng và cung cấp dịch vụ đều được kế toán ghi nhận doanh thu một 

cách kịp thời, chính xác, đầy đủ, phù hợp với các điều kiện ghi nhận doanh thu. 

Về tổ chức kế toán chi phí: Các chi phí phát sinh được chi nhánh công ty 

ghi chép một cách đầy đủ, chính xác; giúp chi nhánh công ty quản lý chặt chẽ 

được các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ phát sinh; từ đó đưa ra những biện pháp 

điều chỉnh chi phí một cách hợp lý, giảm chi phí để tăng lợi nhuận của chi nhánh 

công ty. 

Về tổ chức kế toán xác định kết quả kinh doanh: Công tác kế toán xác định 

kết quả kinh doanh đã phần nào đáp ứng được yêu cầu của ban lãnh đạo chi 

nhánh công ty về việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về tình hình kinh doanh 

của chi nhánh công ty. 

3.1.2. Hạn chế 

 Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì công tác kế toán doanh thu, chi 

phí và xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh Công ty CP Khảo sát và Xây 

dựng – USCO – Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng Hải Phòng còn 

bộc lộ những hạn chế sau: 

 Về việc xác định kết quả kinh doanh của từng mặt hàng: 

Với đặc thù là doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng. 

Trong đó gồm: 

-Thí nghiệm kiểm định các chỉ tiêu cơ lý, hóa, vật liệu xây dựng, môi trường 

và kiệm định xây dựng. 

- Kiệm tra đánh giá chất lượng các công trình xây dựng. 

-Thí nghiệm hiện trường xuyên tĩnh, nán ngang, cắt cánh, nén tải tĩnh. 

-Đo đạc thành lập bản đồ địa hình, đo đạc công trình, đo đạc địa chính. 

- Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn, thăm dò khoáng sản. 

Nhưng chi nhánh công ty lại không theo dõi doanh thu, giá vốn cũng như 

xác định kết quả kinh doanh cho từng hoạt động riêng biệt nên việc phân tích 

số liệu để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời còn gặp nhiều khó khăn. 
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 Về công tác ghi chép sổ sách kế toán: 

Trong thời kỳ công nghệ thông tin ngày càng phát triển, phần mềm kế 

toán được áp dụng nhiều trong kế toán, điều này mang lại hiệu quả to lớn, tính 

chính xác và tính kinh tế cao. Hiện nay, công tác kế toán tại đơn vị vẫn được 

thực hiện một cách thủ công, tiến hành bằng tay nên việc phản ánh nghiệp vụ 

kinh tế phát sinh, luân chuyển chứng từ vẫn còn chậm, dễ nhầm lẫn, thiếu sót. 

 Về việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi: 

Việc trích lập các khoản dự phòng đồng nghĩa với việc dự kiến trước các 

tổn thất, để khi những rủi ro kinh tế bất ngờ xảy ra công ty có nguồn kinh phí 

hợp lý kịp thời cho những rủi ro này, hoạt động kinh doanh sẽ không phải chịu 

những ảnh hưởng nặng nề, không phải chịu những tổn thất không đáng có. Tuy 

nhiên hiện tại Chi nhánh Công ty CP Khảo sát và Xây dựng – USCO – Trung 

tâm Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng Hải Phòng nợ phải thu tương đối lớn 

và có phát sinh các khoản nợ đã quá hạn thanh toán nhưng công ty lại chưa tiến 

hành trích lập dự phòng cho khoản này (Biểu 3.1). 
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Biểu số 3.1: Báo cáo tính hình công nợ phải thu đến ngày 30/06/2016 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CÔNG N  PHẢI THU ĐẾN NGÀY 30/6/2016 

 

Tên khách hàng Số tiền nợ Chƣa đến hạn Đến hạn Quá hạn Ghi chú 

Công ty TNHH 

Bình Hai 
146.295.100 146.295.100    

Công ty TNHH 

May xuất khẩu 

Minh Thành 

116.264.000     

Công ty TNHH 

Hàng Hải 
25.296.130 25.296.130    

Công ty TNHH kỹ 

thuật tự động Thái 

Bình 

63.612.400     

Công ty TNHH 

Hoài An 
37.799.258     

… … ... ... ... ... 

Tổng cộng 2.006.117.769 1.183.553.000 556.364.000 266.200.769  

 

Ngày 30 tháng 06 năm 2016 

Ngƣời ghi sổ                                                                                                           Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên)                                                                                         (Ký,họtên)                                                                                      
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3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác doanh thu, chi phí và 

xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh Công ty CP Khảo sát và Xây 

dựng – USCO – Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng Hải Phòng. 

3.2.1.Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh 

Ngày nay, trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nền 

kinh tế nước ta với chính sách mở cửa đã thu hút được các nguồn vốn đầu tư 

trong và ngoài nước tạo ra động lực thúc đẩy sự tăng trưởng không ngừng của 

nền kinh tế. Khi mà các mối quan hệ hàng hóa tiền tệ ngày càng mở rộng và 

phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp không chỉ sản xuất ra những hàng hóa, dịch 

vụ đúng số lượng và chất lượng mà còn phải tiêu thụ được những sản phẩm dịch 

vụ đó một cách nhanh nhất để thu hồi vốn sớm, tạo vòng quay của vốn nhanh 

nhất để kích thích bản thân các doanh nghiệp và nền kinh tế. Cùng với sự phát 

triển này, với sự đổi mới sâu sắc của cơ chế quản lý kinh tế, hệ thống Kế toán 

Việt Nam với tư cách là công cụ quản lý Kinh tế- Tài chính đã không ngừng đổi 

mới, hoàn thiện và phát triển, góp phần tích cực vào việc quản lý tài chính của 

doanh nghiệp nói chung và nâng cao hiệu quả quản lý quá trình tiêu thụ, xác 

định kết quả kinh doanh nói riêng. 

Để đạt được mục tiêu đó, các doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ doanh thu, 

chi phí, đồng thời tìm ra các biện pháp tốt nhất để giảm chi phí không cần thiết, 

tránh lãng phí. Một trong những công cụ hữu hiệu để quản lý chi phí đó là kế toán, 

mà trong đó kế toán tập hợp doanh thu, chi phí luôn được xác định là quan trọng và 

trọng tâm của toàn bộ công tác kế toán trong các doanh nghiệp. Vì vậy hoàn thiện 

kế toán doanh thu, chi phí  và kết quả kinh doanh là việc làm rất cần thiết và có ý 

nghĩa quan trọng trong quá trình hoàn thiện kế toán của doanh nghiệp. 

Cũng như nhiều doanh nghiệp khác, Chi nhánh Công ty CP Khảo sát và 

Xây dựng – USCO – Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng Hải Phòng 

đã không ngừng đổi mới, hoàn thiện để đứng vững, tồn tại trên thị trường. Đặc 

biệt là công tác kế toán nói chung, kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh 

doanh nói riêng ngày càng được coi trọng. 

3.2.2. Nguy n tắc của việc hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và 

xác định kết quả kinh doanh 

 Để đáp ứng về quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 

ngày càng cao thì việc tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định 
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kết quả kinh doanh tại Chi nhánh Công ty CP Khảo sát và Xây dựng – USCO – 

Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng Hải Phòng phải dựa trên những 

nguyên tắc sau: 

- Hoàn thiện trên cơ sở tôn trọng cơ chế tài chính, chế độ kế toán Việt Nam 

hiện hành, phù hợp với thông tư nghị định của Nhà nước. Việc tổ chức công 

tác kế toán ở mỗi đơn vị cụ thể được phép vận dụng và cải biến sao cho phù 

hợp với tình hình của từng đơn vị, không dập khuôn may móc nhưng cũng chỉ 

được sáng tạo trong chừng mực nhất định. 

-   Hoàn thiện phù hợp với yêu cầu quản lý và đặc điểm hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp. Tùy theo từng ngành nghề, lĩnh vực quy mô mà 

doanh nghiệp lựa chọn theo chế độ, quyết định phù hợp với công ty mình. Khi 

áp dụng phù hợp công tác sẽ trở nên đơn giản và hiệu quả hơn. Hoàn thiện 

công tác kế toán chính là mục tiêu cuối cùng để giảm bớt sự phức tạp, giảm 

khối lượng công việc kế toán nhưng phải đảm bảo phù hợp với chế độ. Hoàn 

thiện phải phù hợp với đặc trưng của doanh nghiệp đặc biệt là phù hợp với 

trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ công nhân viên trong phòng kế toán. 

-    Hoàn thiện phải đảm bảo đáp ứng thông tin một cách kịp thời, chính xác 

góp phần làm tăng tính hiệu quả cho công tác quản lý của từng doanh nghiệp. 

Đặc biệt là thông tin kế toán nội bộ càng chính xác , kịp thời thì các quyết định 

quản trị càng khả thi và giúp cho doanh nghiệp nắm bắt được kịp thời sự phát 

triển của nền kinh tế thị trường. Thông tin kế toán có được sau khi hoàn thiện 

phải tốt hơn, chuẩn hơn, đầy đủ hơn so với trước. 

-    Hoàn thiện phải đảm bảo tính khả thi dựa trên nguyên tắc tiết kiệm mà 

hiệu quả. Tiết kiệm là làm sao mà chi phí bỏ ra là thấp nhất mà hiệu quả thu 

được là cao nhất thì khi đó hoàn thiện thực sự mới có kết quả tốt. Ngược lại để 

hoàn thiện công tác kế toán mà chi phí bỏ ra quá lớn nhưng trong khi đó lợi ích 

thu lại được không đủ bù đắp cho chi phí bỏ ra thi không khả thi. 

3.2.3. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí 

và xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh Công ty CP Khảo sát và Xây dựng 

– USCO – Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng Hải Phòng. 

Hoàn thiện hạch toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh là một 

phần không thể thiếu trong quá trình thực hiện công tác hạch toán kế toán của 

doanh nghiệp. Việc tính đúng, tính đủ chi phí còn giúp cung cấp kịp thời, chính 

xác thông tin phục vụ cho các quyết định quản lý. Do đó, công tác kế toán nói 
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chung, kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh nói riêng cần được hoàn 

thiện để làm cơ sở đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

Với những hiểu biết còn hạn chế của bản thân, sau đây em xin đưa ra một 

số kiến nghị nhằm hoàn thiện hạch toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh 

doanh tại Chi nhánh Công ty CP Khảo sát và Xây dựng – USCO – Trung tâm 

Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng Hải Phòng: 

3.2.3.1 Ý kiến thứ nhất Chi nhánh c ng ty nên xác định kết quả kinh doanh 

theo từng dịch vụ 

Để phục vụ cho công tác quản lý chi nhánh công ty cần xây dựng hệ thống 

tài khoản theo dõi chi tiết doanh thu và giá vốn cũng như xây dựng hệ thống sổ 

sách chi tiết tương ứng qua đó giúp chi nhánh công ty xác định chính xác kết 

quả kinh doanh của từng dịch vụ của ngành nghề mà chi nhánh công ty kinh 

doanh. Chi nhánh công ty có thể mở như sau: 

 Về doanh thu (Biểu 3.2): 

- TK 51131: Thí nghiệm kiểm định các chỉ tiêu cơ lý, hóa, vật liệu xây 

dựng, môi trường và kiệm định xây dựng. 

- TK 51132: Kiểm tra đánh giá chất lượng các công trình xây dựng 

- TK 51133: Thí nghiệm hiện trường xuyên tĩnh, nán ngang, cắt cánh, nén 

tải tĩnh 

- TK 51134: Đo đạc thành lập bản đồ địa hình, đo đạc công trình, đo đạc 

địa chính 

- TK 51135: Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn, thăm dò 

khoáng sản 

 Về giá vốn (Biểu 3.3): 

- TK 6321: Thí nghiệm kiểm định các chỉ tiêu cơ lý, hóa, vật liệu xây 

dựng, môi trường và kiệm định xây dựng. 

TK 6322: Kiểm tra đánh giá chất lượng các công trình xây dựng 

TK 6323: Thí nghiệm hiện trường xuyên tĩnh, nán ngang, cắt cánh, nén 

tải tĩnh 

TK 6324: Đo đạc thành lập bản đồ địa hình, đo đạc công trình, đo đạc 

địa chính 

TK6325: Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn, thăm dò 

khoáng sản 

 Về chi phí quản lý doanh nghiệp 
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Chi nhánh công ty có thể phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp theo tiêu 

thức phù hợp để xác định chính xác kết quả kinh doanh của từng hoạt động      

( biểu số 3.4). 

 

Biểu số 3.2: Sổ theo dõi chi tiết doanh thu theo từng dịch vụ 

SỔ THEO DÕI CHI TIẾT DOANH THU THEO TỪNG DỊCH VỤ 

Tên dịch vụ:......... 

                                                   Tháng…..năm….  Đơn vị tính:…. 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Doanh thu 
Các khoản tính 

trừ 

Số 

hiệu 

Ngày 

tháng 

Số 

lƣợn

g 

Đơ

n 

giá 

Thàn

h tiền 
Thuế 

Khác 

(5211, 

5212,5213) 

A B C D E 1 2 3=1x2 4 5 

          

   
Cộng số phát 

sinh 
      

   
- Doanh thu 

thuần 
      

   
- Giá vốn hàng 

bán 
      

   - Lãi gộp       

Ngày…..tháng….năm…. 

         Ngƣời ghi sổ   Kế toán trƣởng        Giám đốc 

      (Ký, ghi rõ họ tên)                      (Ký, ghi rõ họ tên)                 (Ký, ghi rõ họ tên)  
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Biểu số 3.3: Sổ theo dõi chi tiết giá vốn theo từng dịch vụ 

 

SỔ THEO DÕI CHI TIẾT GIÁ VỐN THEO TỪNG  DỊCH VỤ 

Tên dịch vụ:......... 

                                                   Tháng…..năm….  Đơn vị tính:…. 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Số phát sinh Số dƣ 

Số 

hiệu 

Ngày 

tháng 
Nợ Có Nợ Có 

   Số dư đầu kỳ      

         

         

   Cộng phát sinh      

   Số dư cuối kỳ      

Ngày…..tháng….năm…. 

         Ngƣời ghi sổ   Kế toán trƣởng        Giám đốc 

      (Ký, ghi rõ họ tên)                      (Ký, ghi rõ họ tên)                 (Ký, ghi rõ họ tên)  
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Biểu số 3.4:Sổ theo dõi kết quả kinh doanh. 

Chi nhánh Công ty CP Khảo sát và Xây dựng – USCO – Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng Hải Phòng 

SỔ THEO DÕI KẾT QUẢ KINH DOANH THEO TỪNG DỊCH VỤ 

Năm 2016 

Chỉ tiêu 

Thí nghiệm 

kiểm định các 

chỉ tiêu cơ lý, 

hóa, vật liệu 

xây dựng, môi 

trường và 

kiệm định xây 

dựng 

(51131) 

Kiểm tra 

đánh giá 

chất lượng 

các công 

trình xây 

dựng 

(51132) 

Thí nghiệm 

hiện trường 

xuyên tĩnh, 

nán ngang, 

cắt cánh, 

nén tải tĩnh 

(51133) 

Đo đạc thành 

lập bản đồ 

địa hình, đo 

đạc công 

trình, đo đạc 

địa chính 

(51134) 

Khảo sát địa 

chất công 

trình, địa chất 

thủy văn, 

thăm dò 

khoáng sản 

(51135) 

Cộng 

5113 

1.Doanh thu BHCCDV       

2.Giá vốn hàng hóa       

3. Lợi nhuận gộp       

4.Chi phí quản lý DN       

5.Lợi nhuận thuần từ 

HĐKD ( 1-2-3) 

      

Ngƣời ghi sổ 

( ký,họ tên, đóng dấu) 

Kế toán trƣởng 

( ký,họ tên, đóng dấu) 

Giám đốc 

( ký,họ tên, đóng dấu) 
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3.2.3.2 Ý kiến thứ hai:Chi nhánh c ng ty nên trích  ập dự phòng phải thu khó 

đòi 

- Dự phòng phải thu khó đòi: Là dự phòng phần giá trị tổn thất của các khoản 

nợ phải thu khi quá hạn thanh toán, nợ phải thu chưa quá hạn nhưng có thể không 

đòi được do khách nợ không có khả năng thanh toán. Hiện tại, chi nhánh công ty 

chưa tiến hành trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi vì vậy trong thời gian tới 

chi nhánh công ty nên tiến hành trích lập khoản này để đảm bảo nguyên tắc thận 

trọng. 

- Theo thông tư 228/2009/TT-BTC ban hành ngày 07/12/2009 hướng dẫn việc 

trích lập dự phòng phải thu khó đòi và thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 

22/12/2014 như sau: 

a) Điều kiện trích lập dự phòng phải thu khách hàng: 

- Khoản nợ gốc có chứng từ gốc, có đối chiếu xác nhận của khách nợ về số 

tiền còn nợ , bao gồm: Hợp đồng kinh tế, đối chiếu công nợ và các chứng từ 

khác. 

- Các khoản không để căn cứ xác định là nợ phải thu theo quy định này phải 

xử lý như một khoản tổn thất. 

- Có đủ căn cứ xác định là khoản nợ phải thu khó đòi: 

o Nợ phải thu đã quá hạn thanh toán ghi trên hợp đồng kinh tế. 

o Nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng tổ chức kinh tế( các công 

ty, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, tổ chức tín dụng…) đã lâm vào 

tình trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể, người nợ mất tích, 

bỏ trốn, đang bị cơ quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử, đang thi 

hành án hoặc đã chết. 

b) Phương pháp xác định kế toán dự phòng giảm thu khó đòi. 

- Chi nhánh công ty phải theo dõi riêng và thu hồi các khoản của con nợ đúng 

hạn, có những biện pháp tích cực đòi nợ nhưng vẫn phải chú ý giữ gìn mối 

quan hện với khách hàng. Chi nhánh công ty nên trích lập dự phòng các 

khoản phải thu khó đòi để tránh những rủi ro trong kinh doanh khi khách 

hàng không có khả năng thanh toán. Mức trích lập theo quy định của chế độ 

kế toán hiện hành như sau: 

o 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 3 tháng đến dưới 1 năm. 

o 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm. 

o 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm. 
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o 100% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn 3 năm trở lên. 

- Chứng từ sử dụng: Chứng từ gốc, đối chiếu xác nhận của khách nợ về số 

tiền còn nợ, bao gồm: Hợp đồng kinh tế và các chứng từ khác. 

- Tài khoản sử dụng: TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản, chi tiết TK 229 (3) 

- Dự phòng phải thu khó đòi. 

- Kết cấu tài khoản 229(3): 

Bên nợ: 

 Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi 

 Xử lý các khoản phải thu khó đòi đã lập cuối năm trước. 

Bên có: 

  Số dự phòng phải thu khó đòi được lập tính vào chi phí quản lý kinh doanh. 

  Số dư bên có: Số dự phòng các khoản phải thu khó đòi hiện có cuối năm. 

 Trình tự hạch toán: 

- Cuối kỳ kế toán, căn cứ vào các khoản nợ phải thu được xác định là không 

chắc chắn thu được, tính mức dự phòng nợ phải thu khó đòi cần lập lần đầu. 

Nợ TK 642:               Số tiền trích lập dự phòng 

 Có TK 229 (3):  Số tiền trích lập dự phòng 

- Cuối kỳ kế toán sau, nếu khoản dự phòng phải lập ở kỳ này nhỏ hơn số đã lập. 

Cuối kỳ trước số chênh  ệch nhỏ hơn được hoàn nhập: 

Nợ TK 229 (3):      Số tiền hoàn nhập 

 Có TK 642: Số tiền hoàn nhập 

Còn nếu nhỏ hơn thì số chênh  ệch  ớn hơn sẽ phải trích  ập thêm: 

Nợ TK 642:               Số tiền trích lập thêm 

 Có TK 229 (3):  Số tiền trích lập thêm 

- Các khoản nợ phải thu khó đòi khi xác định thực sự không đòi được sẽ được 

phép xóa nợ theo chính sách tài chính hiện hành: 

Nợ TK 229 (3): (Phần đã lập dự phòng) 

Nợ TK 642: (Phần tính vào chi phí doanh nghiệp) 

 Có TK 131,138,128,224,… 

- Đối với các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa nợ, nếu sau đó lại thu hồi được: 

Nợ TK 111, 112… : Số tiền thực tế đã thu hồi được 

 Có TK 711   :  Số tiền thực tế đã thu hồi được 

 Ví dụ: Ngày 30/06/2016, kế toán tiến hành lập dự phòng nợ phải thu khó 

đòi (Biểu số 3.5) trên Báo cáo tình hình công nợ ( biểu số 3.1) như sau: 
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Biểu số 3.5:Bảng kê trích lập dự phòng phải thu khó đòi 

Chi nhánh Công ty CP Khảo sát và Xây dựng – USCO – Trung tâm Thí 

nghiệm và Kiểm định xây dựng Hải Phòng 

 

BẢNG KÊ TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÕI 

 

Tên khách hàng Số tiền nợ Thời gian 

quá hạn 

thanh toán 

Tỷ lệ 

trích 

lập 

Số cần lập dự 

phòng 

Công ty TNHH May 

xuất khẩu Minh Thành 
116.264.000 

15 tháng 10 

ngày 
50% 58.132.000 

Công ty TNHH kỹ thuật 

tự động Thái Bình 
63.612.400 

20 tháng 02 

ngày 
50% 31.806.200 

Công ty TNHH Hoài 

An 
37.799.258 8 tháng 30% 11.339.777 

... ...   ... 

Tổng cộng 266.200.769   143.100.384 

 

 

Kế toán định khoản: 

    Nợ TK 642:      143.100.384 

       Có TK 229:  143.100.384 

Kế toán lập phiếu cho nghiệp vụ trên và ghi vào các sổ sách liên quan. 

3.2.3.3 Ý kiến thứ ba Chi nhánh c ng ty nên áp dụng kế toán máy 

Tại Chi nhánh Công ty CP Khảo sát và Xây dựng – USCO – Trung tâm Thí 

nghiệm và Kiểm định xây dựng Hải Phòng, công tác hạch toán kế toán được 

thực hiện thủ công. Máy tính chỉ dùng để soạn thảo văn bản, kẻ mẫu sổ sách và 

ứng dụng Excel tính lương trong bảng thanh toán lương, khấu hao TSCĐ hàng 

tháng.Công việc kế toán được tổng hợp vào cuối tháng cho nên ảnh hưởng đến 

tính kịp thời của thông tin kế toán.Vì vậy, công ty nên ứng dụng phần mềm vào 

chi phí quản lý ghi chép sổ sách kế toán. Khi sử dụng phần mềm kế toán, việc 

kiểm tra, xử lý và cung cấp thông tin kinh tế tài chính được nhanh chóng, chính 

xác, kịp thời, tiết kiệm sức lao động mà hiệu quả công việc cao, các dữ liệu được 

lưu trữ và bảo quản thuận lợi, an toàn hơn. Vì vậy, chi nhánh công ty cần quan 
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tâm hơn trong việc đầu tư các phần mềm kế toán cho phù hợp với điều kiện thực 

tế tại chi nhánh công ty. 

Chi nhánh công ty có thể tự viết phần mềm theo tiêu chuẩn quy định tại 

Thông tư số 103/2005/TT-BTC của Bộ tài chính ký ngày 24/11/2005 về việc 

“Hướng dẫn tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán” hoặc đi mua phần 

mềm của các nhà cung ứng phần mềm kế toán chuyên nghiệp như sau: 

 Phần mềm kế toán FAST 

 

Hình 3.1: Giao diện hoạt động phần mềm kế toán máy 

- Thông tin về các gói sản phẩm của FAST: FAST Accounting là phần mềm kế 

toán dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ với 4 phiên bản đáp ứng cho các loại 

hình doanh nghiệp: dịch vụ, thương mại, xây lắp, sản xuất. 

- Thông tin về giá cả: Giá phần mềm kế toán FAST Accounting 10.0 dành cho 

loại hình doanh nghiệp thương mại là: 8.000.000 đồng. 

- Thông tin đơn vị cung cấp phần mềm: Công ty cổ phần phần mềm quản lý 

doanh nghiệp FAST. Liên hệ: www.fast.com.vn 

 Phần mềm kế toán MISA 
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Hình 3.2: Giao diện hoạt động phần mềm kế toán máy MISA SME.NET 2015 

- Thông tin về các gói sản phẩm của MISA: phần mềm kế toán MISA 

SME.NET 2015 là phần mềm kế toán dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

phù hợp triển khai cho doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực: thương mại, dịch vụ, 

xây lắp, sản xuất với các gói sản phẩm như Express, Starter, Standard, 

Professional, Enterprise.  

- Thông tin về giá cả các gói sản phẩm là: 

 

 

Gói sản phẩm Đơn giá Mô tả 

Express Miễn phí 

Đầy đủ 16 phân hệ, số lượng chứng từ được 

nhập vào phần mềm tối đa là 150 chứng 

từ/năm. 

Starter 2.950.000 đồng 

Đầy đủ 16 phân hệ, số lượng chứng từ được 

nhập vào phần mềm tối đa là 150 chứng 

từ/năm. 

Standard 6.950.000 đồng 
Gồm 11 phân hệ, không giới hạn số lượng 

chứng từ nhập vào phần mềm hàng tháng. 

Professional 8.950.000 đồng 
Gồm 13 phân hệ, không giới hạn số lượng 

chứng từ nhập vào phần mềm hàng tháng. 

Enterprise 10.950.000 đồng 
Đầy đủ 16 phân hệ, không giới hạn số lượng 

chứng từ nhập vào phần mềm hàng tháng. 
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- Thông tin đơn vị cung cấp phần mềm: Công ty cổ phần Misa (MISA JSC). 

Liên hệ: www.misa.com.vn. 

 Phần mềm kế toán VACOM 

 

Hình 3.3: Giao diện hoạt động phần mềm kế toán máy VACOM 

- Thông tin về gói sản phẩm, thông tin về giá cả: liên hệ đơn vị cung cấp phần 

mềm: Công ty cổ phần công nghệ phần mềm kế toán VACOM.  

- Website: www.vacom.com.vn 

Đánh giá các tính năng của sản phẩm theo nhu cầu sử dụng của doanh 

nghiệp là một trong những bước đi quan trọng nhất nhằm lựa chọn một sản 

phẩm phần mềm kế toán phù hợp với giá cả hợp lý. Công ty nên tham khảo 

trước một số phần mềm để đưa ra lựa chọn đúng đắn. 
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KẾT LUẬN 

 Trong kinh doanh, với bất kỳ doanh nghiệp nào thì tiêu thụ luôn là khâu 

quan trọng quyết định sự tồn vong của doanh nghiệp.Nhà quản lý cần nắm bắt 

được những thông tin cần thiết của quá trình tiêu thụ và điều mà họ quan tâm 

nhất chính là kết quả cuối cùng – chỉ tiêu lợi nhuận. Do đó công tác hạch toán kế 

toán ở khâu tiêu thụ có vai trò rất quan trọng, cung cấp thông tin để doanh 

nghiệp đưa ra những hướng đi tiếp theo. Trong đó kế toán doanh thu, chi phí và 

xác định kết quả kinh doanh giữ một nhiệm vụ rất quan trọng. 

 Trong quá trình thực tập và tìm hiểu thực tế tại Chi nhánh Công ty CP 

Khảo sát và Xây dựng – USCO – Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng 

Hải Phòng, em đã mạnh dạn chọn đề tài “ Hoàn thiện công tác kế toán doanh 

thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh Công ty CP Khảo 

sát và Xây dựng – USCO – Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng 

Hải Phòng” để làm đề tài khóa luận. Trong cuốn khóa luận này em đã vận dụng 

những kiến thức được học tại trường để hệ thống hóa cơ sở lý luận về kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh Công ty CP 

Khảo sát và Xây dựng – USCO – Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng 

Hải Phòng. Từ đó mạnh dạn đưa ra được một số ý kiến nhằm hoàn thiện công 

tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Với kiến thức còn 

nhiều hạn chế và khả năng tìm hiểu thực tế còn chưa cao nên bài viết của em 

còn nhiều thiếu sót.Kính mong nhận được sự cảm thông và góp ý kiến đánh giá 

của các thầy cô. 

 Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn Ths. Hòa Thị Thanh Hương và toàn 

thể cán bộ nhân viên phòng kế toán của Chi nhánh Công ty CP Khảo sát và Xây 

dựng – USCO – Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng Hải Phòng đã 

giúp em hoàn thành đề tài này. 

Hải Phòng, ngày 31  tháng 12  năm 2016 

 Sinh viên 

 

                                                                                         Nguyễn Thị Bích Hậu 
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1.Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam. 

2.Chế độ kế toán doanh nghiệp  – Nhà xuất bản tài chính 

3.Chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyển 1 và 2) – Nhà xuất bản tài chính 

4.Lý thuyết và thực hành kế toán – NXB Tài chính Hà Nội 

5.Giáo trình kế toán tài chính – Trường Học viện tài chính 

6.Giáo trình nguyên lý kế toán – Nhà xuất bản thống kê. 

7.Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán mới – PGS.TS. Võ Văn Nhị - Nhà xuất 

bản tài chính. 

8.Sổ sách kế toán Chi nhánh công ty Khảo sát và Xây dựng – USCO – Trung 

tâm Thí nghiệm và Kiểm định XD Hải Phòng. 

9.website : ketoanthue.vn và ketoanthucte.com 

 

 

 

 

 


